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[bookmark: _Toc61273766][bookmark: _Toc61274102] Chương I.			     TỪ TRƯỜNG 
Mục tiêu:  
            Sau khi học xong chương này, học sinh có khả năng: 
- Nhận biết từ tính của dây dẫn có dòng điện qua thực nghiệm, từ trường, đường sức từ.
- Nêu khái niệm từ trường đều và lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện, cách xác định cảm ứng từ, biết biểu thức tổng quát của vectơ lực từ. 
- Tính được cảm ứng từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài, trong dây dẫn uốn thành vòng tròn, trong ống dây dẫn hình trụ, của nhiều dòng điện.
- Trình bày khái niệm lực Lo – ren - xơ. 
- Nêu đặc điểm chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều.  
- Xác định hình ảnh các loại đường sức từ, kĩ năng tính toán qua công thức cảm ứng từ, công thức độ lớn lực từ, kĩ năng xác định hướng từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt, kĩ năng xác định phương, chiều, độ lớn lực Lo-ren-xơ.
- Trình bày được khái niệm từ thông.
 - Giải thích được nguyên nhân gây ra suất điện động cảm ứng, . cách xác định chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Lenz, nguồn gốc, tính chất và công dụng của dòng điện Foucault.
- Trình bày được khái niệm về từ thông riêng của một mạch kín. Khái niệm tự cảm.
- Nêu được các ứng dụng của hiện tượng tự cảm.

[bookmark: _Toc61273767][bookmark: _Toc61274103]Bài 01			 TỪ TRƯỜNG - LỰC TỪ - CẢM ỨNG TỪ 
[bookmark: _Toc61273768][bookmark: _Toc61274104]1. Nam châm
[bookmark: _Toc61273769][bookmark: _Toc61274105]Nam châm là các vật có khả năng hút được sắt. Vật liệu dùng để làm nam châm thường là sắt, niken, coban, mangan …
[image: tải xuống]Mỗi nam châm bao giờ cũng có hai cực được gọi là cực Nam (S) và cực Bắc (N). Một kim nam châm nhỏ được đặt tự do và có thể quay xung quanh một trục thẳng đứng đi qua trọng tâm của kim, ta thấy nó luôn nằm theo hướng Nam – Bắc.
Hai cực của hai nam châm đặt gần nhau sẽ đẩy nhau khi chúng cùng tên và hút nhau khi chúng khác tên.
[image: Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.352\đẩy.jpg]Lực tương tác của hai nam châm với nhau gọi là lực từ, các nam châm được gọi là vật có từ tính.                                                   
[bookmark: _Toc61273770][bookmark: _Toc61274106]2. Từ tính của dây dẫn có dòng điện
2.1. Thực nghiệm


 [image: hinh19-3_dd_tacdung_nc]            [image: untitled(91)]
              H.1                                                    H.2                                               H.3
Thực nghiệm cho thấy dây dẫn có dòng điện cũng có từ tính như nam châm.
· Dòng điện có thể tác dụng lực lên nam châm; H.1
· Nam châm có thể tác dụng lực lên dòng điện.; H.2
· Hai dòng điện có thể tương tác với nhau; H.3
2.2. Kết luận
    Lực từ là lực tương tác giữa nam châm với nam châm, dòng điện với dòng điện và nam châm với dòng điện. Dòng điện và nam châm đều có từ tính.
[bookmark: _Toc61273771][bookmark: _Toc61274107]3. Từ trường
3.1. Tương tác từ
    Xung quanh một dòng điện hay một nam châm tồn tại một từ trường. Chính từ trường này đã gây ra lực từ tác dụng lên một dòng điện khác hay một nam châm khác đặt trong đó.
3.2. Định nghĩa
    Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.
3.3. Hướng quy ước của từ trường
    Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam – Bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.
[bookmark: _Toc61273772][bookmark: _Toc61274108]4. Đường sức từ
4.1. Định nghĩa
     Đường sức từ  là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm  có hướng trùng với hướng của từ trường  tại điểm đó.Hình dạng của đường sức từ được quan sát bằng phương pháp từ phổ.     
[image: tải xuống (1)]
4.2. Các ví dụ về đường sức từ
Ví dụ 1: từ trường của dòng điện thẳng rất dài
[image: ]Ví dụ 2: từ trường của dòng điện tròn

    







[image: C:\Users\ANH TUYET\Desktop\hinh19-9_tutruong_dd-tron.jpg]                                                                                                                                                                                
Các đường sức từ của dòng điện tròn có chiều đi vào mặt Nam và đi ra mặt Bắc của dòng điện tròn ấy.      
[image: Quy-tắc-nắm-tay-phải]
Quy tắc nắm tay phải:
                                    
         Để bàn tay phải sao cho ngón cái nằm dọc theo dây dẫn 
và chỉ theo chiều dòng điện, khi đó các ngón kia khum lại cho ta chiều của các đường sức từ. 
[image: C:\Users\ANH TUYET\Desktop\hinh20-1_tutruongdeu.jpg]
[bookmark: _Toc61273773][bookmark: _Toc61274109]5. Lực từ
5.1. Từ trường đều
[image: hinh20-2a_tn-luctu]    Từ trường đều là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm; các đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau.                                                                                                                              
5.2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện
         Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua M1M2 thì xuất hiện lực từ [image: ] tác dụng lên M1M2. Thực nghiệm chứng tỏ rằng: [image: ] và [image: ] vuông góc với đường sức từ.
    Kết quả là  [image: ] có phương nằm ngang và có chiều như hình vẽ sau:
[image: C:\Users\ANH TUYET\Desktop\hinh20-2b_tn-luctu.jpg]Lực [image: ] cường độ được xác định bởi công thức sau: [image: ]  (1.1)
[bookmark: _Toc61273774][bookmark: _Toc61274110]6. Cảm ứng từ
6.1. Thí nghiệm
        Thí nghiệm mô tả ở I.2 cho phép xác định lực từ [image: ] do từ trường tác dụng lên đoạn dây M1M2 = l, có dòng điện chạy qua. Kết quả cho thấy thương số [image: ] không thay đổi. Người ta định nghĩa thương số đó là cảm ứng từ tại vị trí đang xét, kí hiệu là B:
                                          [image: ] (1.2)
6.2. Đơn vị cảm ứng từ: T (tesla)
6.3. Vectơ cảm ứng từ
      Vectơ cảm ứng từ [image: ] tại một điểm:
- Có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó;
- Có độ lớn: [image: ]
6.4. Biểu thức tổng quát của vectơ lực từ
       Lực từ [image: ]tác dụng lên phần tử dòng điện [image: ]đặt trong từ trường đều, tại đó có cảm ứng từ là [image: ]:
- Có điểm đặt tại trung điểm của l;
- Có phương vuông góc với [image: ]và [image: ];
- Có chiều tuân theo qui tác bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều dòng điện, thì ngón tay cái choãi ra 90o chỉ chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện.
- Có độ lớn [image: ]  (2.3); [image: ]
              [image: C:\Users\ANH TUYET\Desktop\hinh20-4_luctu-tongquat.jpg]             [image: C:\Users\ANH TUYET\Desktop\hinh20-3_quytac_bantaytrai.jpg]
                                                    
                                                    Câu hỏi và bài tập    
 1.1. Trình bày đặc điểm của nam châm? 
1.2. Nêu kết luận về từ tính của dòng điện, giải thích?
1.3. Nhắc lại khái niệm điện trường và nêu khái niệm từ trường ?
1.4. Từ trường đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với sự sống trên hành tinh ?        
1.5. Nêu đặc điểm của lực từ ?
1.6. Cách xác định vectơ cảm ứng từ ?
1.7. Đặt một đoạn dây dẫn dài 1,5 m, mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là bao nhiêu?
1.8. Một dây dẫn dài 1 m mang dòng điện 10 A, thì chịu tác dụng bởi một lực 0,5 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là 30o, tính cảm ứng từ ?
__________________________________________



[bookmark: _Toc61273775][bookmark: _Toc61274111]Bài 02		[image: 1]LỰC LO – REN – XƠ
[bookmark: _Toc61273776][bookmark: _Toc61274112]1. Lực Lo – ren - xơ
1.1. Định nghĩa lực Lo – ren - xơ
    Mọi hạt điện tích chuyển động trong một từ trường, đều chịu tác dụng của lực từ. Lực từ này được gọi là Lorentz
1.2. Xác định lực Lo – ren - xơ
        Lực Lorentz do từ trường có cảm ứng từ [image: ] tác dụng lên một hạt điện tích q0 chuyển động với vận tốc [image: ]:
- Có phương vuông góc với [image: ]và [image: ];
- Có chiều theo qui tắc bàn tay trái: để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều của [image: ]khi q0 > 0 và ngược chiều [image: ]khi q0 < 0. Lúc đó chiều của lực Lorentz là chiều ngón cái choãi ra;
- Có độ lớn: [image: ];    [image: ]  (2.1)
[bookmark: _Toc61273777][bookmark: _Toc61274113]2. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều
2.1. Chú ý quan trọng
- Lực tác dụng [image: ] luôn luôn vuông góc với vận tốc [image: ], công suất tức thời:
                                                           P  = [image: ] = 0  (2.2)
- Động năng của hạt được bảo toàn, độ lớn vận tốc của hạt không đổi, chuyển động của hạt là chuyển động đều.  
2.2. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều
Khảo sát chuyển động của một hạt điện tích qo, khối lượng m trong một từ trường đều, [image: ] luôn luôn vuông góc với vận tốc [image: ], nghĩa là đóng vai trò lực hướng tâm.
                                      [image: ]    (2.3)                [image: ]    (2.4)
Câu hỏi và bài tập
2.1. Một electron chuyển động với vận tốc 107 m/s trong một từ trường đều có cảm ứng từ 2.10-3 T, theo phương vuông góc với càm ứng từ. Tính độ lớn của lực Lorentz?
 2.2. Một hạt mang điện tích 3,2.10-19 C, khối lượng 66,8.10-28 kg, chuyển động trong một từ trường đều có cảm ứng từ 1,2 T, theo quỹ đạo có bán kính 0,45 m.
a. Tính vận tốc của hạt ?
b. Tính chu kỳ quay của điện tích ?
__________________________________________




[bookmark: _Toc61273778][bookmark: _Toc61274114]Bài 03 [image: 231231212]   TỪ THÔNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

[bookmark: _Toc61273779][bookmark: _Toc61274115]1. Từ thông
1.1. Định nghĩa
Từ thông qua một diện tích S đặt trong từ trường đều:
                               = BScos (3.1)
  Với  là góc giữa pháp tuyến [image: ] và [image: ].
1.2. Đơn vị đo từ thông
Trong hệ SI đơn vị từ thông là vê - be (Wb). 
      1Wb = 1T.1m2.
[bookmark: _Toc61273780][bookmark: _Toc61274116]2. Hiện tượng cảm ứng điện từ
[image: Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.259\hinh23-3a_tn_cudt.jpg]2.1. Thí nghiệm
2.1.1. Thí nghiệm 1
 Cho nam châm dịch chuyển lại gần vòng dây kín (C) ta thấy trong mạch kín (C)  xuất hiện dòng điện.
2.1.2. Thí nghiệm 2
 [image: Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.831\hinh23-3b_tn_cudt.jpg]Cho nam châm dịch chuyển ra xa mạch kín (C) ta thấy trong mạch kín (C) xuất hiện dòng điện ngược chiều với thí nghiệm 1.
2.1.3. Thí nghiệm 3
 Giữ cho nam châm đứng yên và dịch chuyển mạch kín (C) ta cũng thu được kết quả tương tự.
2.1.4. Thí nghiệm 4
     Thay nam châm vĩnh cửu bằng nam châm điện. Khi thay đổi cường độ dòng điện trong nam châm điện thì trong mạch kín (C) cũng xuất hiện dòng điện.
2.2. Kết luận
 Tất cả các thí nghiệm trên đều có một đặc điểm chung là từ thông qua mạch kín (C) biến thiên. Dựa vào công thức định nghĩa từ thông, ta nhận thấy, khi một trong các đại lượng B, S hoặc  thay đổi thì từ thông  biến thiên.
 Kết quả của thí nghiệm chứng tỏ rằng:
- Mỗi khi từ thông qua mạch kín (C) biến thiên thì trong mạch kín (C) xuất hiện một dòng điện gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.
- Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua mạch kín biến thiên.
[bookmark: _Toc61273781][bookmark: _Toc61274117]3. Định luật Len - xơ về chiều dòng điện cảm ứng
3.1. Thí nghiệm	
 Thí nghiệm ở hình a cho thấy từ thông qua (C) tăng: i ngược chiều dương.
 Thí nghiệm ở hình b cho thấy từ thông qua (C) giảm: i trùng với chiều dương.
[image: C:\Users\ANH TUYET\Desktop\hinh23-5_C3.jpg]3.2. Từ trường cảm ứng và từ trường của nam châm
    Dòng điện cảm ứng xuất hiện thì cũng sinh ra từ trường, gọi là từ trường cảm ứng. Cần phân biệt từ trường cảm ứng với từ trường của nam châm.
3.3. Kết luận
    Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.
3.4. Trường hợp từ thông biến thiên do chuyển động 
Khi từ thông qua (C) biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói trên.
Câu hỏi và bài tập
3.1. Nêu cách xác định chiều của dòng điện cảm ứng ?  
3.2. Nêu ứng dụng của dòng điện Foucault ? 
3.3. Một vòng dây dẫn phẳng có diện tích 5 cm2 đặt trong một từ trường đều B= 0,1 T. Mặt phẳng vòng dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30o . Tính từ thông qua diện tích của vòng dây ?
__________________________________________


[bookmark: _Toc61273782][bookmark: _Toc61274118]Bài 04				TỰ CẢM 
[bookmark: _Toc61273783][bookmark: _Toc61274119]1. Từ thông riêng của một mạch kín
Từ thông riêng của một mạch kín có dòng điện chạy qua:
[image: C:\Users\ANH TUYET\Desktop\hinh25-1_cuoncam.jpg]                                    = Li     (4.1)
Độ tự cảm của một ống dây:
L = 4.10-7..[image: ].S     (4.2)
Đơn vị của độ tự cảm là henri (H);      1H = [image: ]
[bookmark: _Toc61273784][bookmark: _Toc61274120]2. Hiện tượng tự cảm
2.1. Định nghĩa
     Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong một mạch có dòng điện mà sự biến thiên của từ thông qua mạch được gây ra bởi sự biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.
[image: a1(15)]2.2. Một số ví dụ về hiện tượng tự cảm
2.2.1. Ví dụ 1
Khi đóng khóa K, đèn 1 sáng lên ngay còn đèn 2 sáng lên từ từ.
Giải thích: Khi đóng khóa K, dòng điện qua ống dây và đèn 2 tăng lên đột ngột, khi đó trong ống dây xuất hiện suất điện động tự cảm có tác dụng cản trở sự tăng của dòng điện qua L. Do đó dòng điện qua L và đèn 2 tăng lên từ từ.
2.2.2. Ví dụ 2
[image: hinh25-3_tucam_vd2]Khi đột ngột ngắt khóa K, ta thấy đèn sáng bừng lên trước khi tắt.
Giải thích: Khi ngắt K, dòng điện [image: ] giảm đột ngột xuống 0. Trong ống dây xuất hiện dòng điện cảm ứng cùng chiều với [image: ] ban đầu, dòng điện này chạy qua đèn và vì K ngắt đột ngột nên cường độ dòng cảm ứng khá lớn, làm cho đén sáng bừng lên trước khi tắt.
[bookmark: _Toc61273785][bookmark: _Toc61274121]3. Suất điện động tự cảm
3.1. Công thức tính suất điện động tự cảm
[image: ] (4.3)
[image: ]
Vì L không đổi, nên [image: ] (4.4)
Vậy suất điện động có công thức:  [image: ] (4.5)
Suất điện động tự cảm có độ lớn tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch.
3.2. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm:     
[image: ] (4.6)
[bookmark: _Toc61273786][bookmark: _Toc61274122]4. Ứng dụng
       Hiện tượng tự cảm có nhiều ứng dụng trong các mạch điện xoay chiều. Cuộn cảm là một phần tử quan trọng trong các mạch điện xoay chiều có mạch dao động và các máy biến áp ...
Câu hỏi và bài tập
4.1. Một ống dây dài 40cm, đường kính 4 cm có 400 vòng dây quấn sát nhau. Ống dây mang dòng điện có cường độ 1 A.
a. Tính hệ số tự cảm của ống dây.
b. Ngắt ống dây ra khỏi nguồn điện. Tính suất diện động tự cảm trong ống dây. Cho rằng cường độ cường độ dòng điện trong ống dây giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 s.
4.2. Tìm độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong một cuộn dây có độ tự cảm 2 mH, trong khoảng thời gian 0,01 s, cường độ dòng điện giảm đều từ 0,3 A về 0.
__________________________________________

[bookmark: _Toc61273787][bookmark: _Toc61274123]Chương II.	KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – MẮT - CÁC DỤNG CỤ QUANG

Mục tiêu:  
           Sau khi học xong chương này, học sinh có khả năng: 
- Trình bày được thế nào là sự khúc xạ ánh sáng, khái niệm chiết suất của môi trường, tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng, sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn,  . 
- Trình bày được điều kiện để có phản xạ toàn phần. 
- Mô tả được cấu tạo và công dụng của cáp quang. 
- Vẽ được tia khúc xạ trong các trường hợp.
- Áp dụng được các công thức định luật khúc xạ ánh sáng, công thức góc giới hạn phản xạ toàn phần để giải bài tập.
- Áp dụng được các công thức lăng kính, công thức thấu kính, độ tụ của các loại kính, sửa tật của mắt.
- Trình bày được các công thức lăng kính, biết được các các công thức thấu kính, khái niệm điểm cực viễn và điểm cực cận của mắt, công dụng và cấu tạo của kính lúp, tạo ảnh và cách xác định số bội giác của kính hiển vi, sự tạo ảnh và cách xác định số bội giác của kính thiên văn.
- Áp dụng được các công thức lăng kính, công thức thấu kính, độ tụ của các loại kính, sửa tật của mắt, công thức tính số bội giác của kính lúp, công thức tính số bội giác của kính hiển vi, công thức tính số bội giác của kính thiên văn, để giải bài tập.















[bookmark: _Toc61273788][bookmark: _Toc61274124]Bài 05	     KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 
[bookmark: _Toc61273789][bookmark: _Toc61274125]1. Sự khúc xạ ánh sáng
1.1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
                 [image: hiện tượng khúc xạ ánh sáng]      [image: http://k14.vcmedia.vn/A3YmnWqkHeph7OwGyu6TwbX57tgTw/Image/2012/03/04/04B/120424kpvatly03_dd984.jpg]
[image: Vat Ly 11 SGK hinh 26]       Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng lệch phương (gãy) của các tia sáng khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt khác nhau.
1.2. Định luật khúc xạ ánh sáng
- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.
- Với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn luôn không đổi:
                                                 [image: ] = hằng số  (5.1)
[bookmark: _Toc61273790][bookmark: _Toc61274126]2. Chiết suất của môi trường
2.1. Chiết suất tỉ đối
Tỉ số không đổi [image: ] trong hiện tượng khúc xạ được gọi là chiết suất tỉ đối [image: ] của môi trường 2 (chứa tia khúc xạ) đối với môi trường 1 (chứa tia tới):[image: ] = [image: ]   (5.2)
- Nếu [image: ] > 1 thì r < i: Tia khúc xạ lệch lại gần pháp tuyến hơn. Ta nói môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1.
- Nếu[image: ]  < 1 thì r > i: Tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn. Ta nói môi trường 2 chiết quang kém môi trường 1.
2.2. Chiết suất tuyệt đối 
         Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.
 Mối liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối:   [image: ] = [image: ]   (5.3)
  Công thức của định luật khúc xạ có thể viết dưới dạng đối xứng:[image: ]sini = [image: ]sinr.   (5.4)
[bookmark: _Toc61273791][bookmark: _Toc61274127]3. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng
Ánh sáng truyền đi theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó.
 Từ tính thuận nghịch ta suy ra:   [image: ]     (5.5)
                                                   
4. Sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn ([image: ])
[image: Vat Ly 11 SGK hinh 27]4.1. Thí nghiệm
	Góc tới
	Chùm tia khúc xạ
	Chùm tia phản xạ 

	i nhỏ
	r > i
Rất sáng
	
Rất mờ

	i = igh
	r  900
Rất mờ
	
Rất sáng

	i > igh
	Không còn
	Rất sáng


4.2. Góc giới hạn phản xạ toàn phần
 Vì [image: ]=> r > i.
 Khi i tăng thì r cũng tăng (r > i). Khi r đạt giá trị cực đại 900 thì i đạt giá trị igh gọi là góc giới hạn phản xạ toàn phần.
 Ta có:            sinigh = [image: ]   (5.6)
 Với i > igh thì không tìm thấy r, nghĩa là không có tia khúc xạ, toàn bộ tia sáng bị phản xạ ở mặt phân cách. Đó là hiện tượng phản xạ toàn phần
[bookmark: _Toc61273792][bookmark: _Toc61274128]5. Hiện tượng phản xạ toàn phần
5.1. Định nghĩa
      Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
5.2. Điều kiện để có phản xạ toàn phần
- Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn.
-  i  igh.
[bookmark: _Toc61273793][bookmark: _Toc61274129]6. Ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần – Cáp quang
6.1. Cấu tạo
         Cáp quang là bó sợi quang. Mỗi sợi quang là một sợi dây trong suốt có tính dẫn sáng nhờ phản xạ toàn phần.
  Sợi quang gồm hai phần chính:
- Phần lỏi trong suốt bằng thủy tinh siêu sach có chiết suất lớn ([image: ]).
- Phần vỏ bọc cũng trong suốt, bằng thủy tinh có chiết suất [image: ].
  Ngoài cùng là một lớp vỏ bọc bằng nhựa dẻo để tạo cho cáp có độ bền và độ dai cơ học.
6.2. Công dụng
Cáp quang được ứng dụng vào việc truyền thông tin với các ưu điểm:
- Dung lượng tín hiệu lớn.
- Nhỏ và nhẹ, dễ vận chuyển, dễ uốn.
- Không bị nhiễu bởi các bức xạ điện từ bên ngoài.
- Không có rủi ro cháy (vì không có dòng điện).
  Cáp quang còn được dùng để nội soi trong y học.
                                                    Câu hỏi và bài tập  
5.1. Khi chiếu ánh sáng đơn sắc từ môi trường không khí vào một khối chất trong suốt với góc tới 60o thì góc khúc xạ là 30o. Khi chiếu cùng ánh sáng đơn sắc đơn sắc đó từ khối chất đó ra không khí với góc tới 30o thì góc khúc xạ là bao nhiêu?
5.2. Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 45o thì góc khúc xạ bằng 30o. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là bao nhiêu ?
          
5.3. Nước có chiết suất 1,33. Chiếu ánh sáng từ nước ra không khí, để có hiện tượng phản xạ toàn phần thì góc tới i bằng bao nhiêu?
5.4. Tia sáng từ không khí tới gặp mặt phân cách giữa không khí và môi trường trong suôt chiết suất  [image: ], dưới góc tới 45o thì góc hợp bởi tia phản xạ và tia khúc xạ là bao nhiêu ?
   __________________________________________

[bookmark: _Toc61273794][bookmark: _Toc61274130][image: 28]Bài 06         LĂNG KÍNH – THẤU KÍNH MỎNG
[bookmark: _Toc61273795][bookmark: _Toc61274131]1. Cấu tạo của lăng kính
                       
      Lăng kính là một khối chất trong suốt, đồng chất (thủy tinh, nhựa, ...), thường có dạng lăng trụ tam giác.
 Một lăng kính được đặc trưng bởi:
- Góc chiết quang A;
- Chiết suất n.
[bookmark: _Toc61273796][bookmark: _Toc61274132]2. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính
[image: 30237877866_9623e58663_o]2.1. Tác dụng tán sắc ánh sáng
Chùm ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính sẽ bị phân tích thành nhiều chùm sáng đơn sắc khác nhau. Đó là sự tán sắc ánh sáng.
2.2. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính
Chiếu đến mặt bên của lăng kính một chùm sáng hẹp đơn sắc SI.
 Tại I: tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến, nghĩa là lệch về phía đáy của lăng kính.
 Tại J: tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến, tức là cũng lệch về phía đáy của lăng kính.
  Vậy, khi có tia ló ra khỏi lăng kính thì tia ló bao giờ cũng lệch về phía đáy của lăng kính so với tia tới.
  Góc tạo bởi tia ló và tia tới gọi là góc lệch D của tia sáng khi truyền qua lăng kính.
[bookmark: _Toc61273797][bookmark: _Toc61274133]3. Các công thức lăng kính
[image: ]         (6.1)
[bookmark: _Toc61273798][bookmark: _Toc61274134]4. Thấu kính – Phân loại thấu kính
Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng.
                             [image: can thi 2]
[image: ]Phân loại:
- Thấu kính lồi (rìa mỏng) là thấu kính hội tụ.
- Thấu kính lỏm (rìa dày) là thấu kính phân kì.
[bookmark: _Toc61273799][bookmark: _Toc61274135]5. Khảo sát thấu kính hội tụ
5.1. Quang tâm – Tiêu điểm – Tiêu diện
5.1.1. Quang tâm                       
- Điểm O chính giữa của thấu kính gọi là quang tâm của thấu kính.
- Đường thẳng đi qua quang tâm O và vuông góc với mặt thấu kính là trục chính của thấu kính.
- Các đường thẳng qua quang tâm O là trục phụ của thấu kính.
5.1.2. Tiêu điểm. Tiêu diện
[image: ]                                    
     		[image: ]
- Chùm tia sáng song song với trục chính sau khi qua thấu kính sẽ hội tụ tại một điểm trên trục chính. Điểm đó là tiêu điểm chính của thấu kính.
  Mỗi thấu kính có hai tiêu điểm chính F (tiêu điểm vật) và F’ (tiêu điểm ảnh) đối xứng với nhau qua quang tâm.
- Chùm tia sáng song song với một trục phụ sau khi qua thấu kính sẽ hội tụ tại một điểm trên trục phụ đó. Điểm đó là tiêu điểm phụ của thấu kính.
  Mỗi thấu kính có vô số các tiêu điểm vật phụ Fn và các tiêu điểm ảnh phụ Fn’.
- Tập hợp tất cả các tiêu điểm tạo thành tiêu diện. Mỗi thấu kính có hai tiêu diện: tiêu diện vật và tiêu diện ảnh.
[image: 29]  Có thể coi tiêu diện là mặt phẳng vuông góc với trục chính qua tiêu điểm chính.
5.2. Tiêu cự - Độ tụ
                                   
Tiêu cự: f = [image: ]. Độ tụ: D = [image: ]. (6.2)
 Đơn vị của độ tụ là điôp (dp): 1dp = [image: ]
Qui ước: Thấu kính hội tụ: f > 0 ; D > 0.
[bookmark: _Toc61273800][bookmark: _Toc61274136]6. Khảo sát thấu kính phân kì
                                        [image: ] 
 Quang tâm của thấu kính phân kì củng có tính chất như quang tâm của thấu kính hội tụ.
 Các tiêu điểm và tiêu diện của thấu kính phân kì cũng được xác định tương tự như đối với thấu kính hội tụ. Điểm khác biệt là chúng đều ảo, được xác định bởi đường kéo dài của các tia sáng.
Qui ước: Thấu kính phân kì: f < 0 ; D < 0.
[bookmark: _Toc61273801][bookmark: _Toc61274137]7. Sự tạo ảnh bởi thấu kính 
7.1. Khái niệm ảnh và vật trong quang học
- Ảnh điểm là điểm đồng qui của chùm tia tới hay đường kéo dài của chúng,
- Ảnh điểm là thật nếu chùm tia ló là chùm hội tụ, là ảo nếu chùm tia ló là chùm phân kì.
- Vật điểm là điểm đồng qui của chùm tia tới hoặc đường kéo dài của chúng.
- Vật điểm là thật nếu chùm tia tới là chùm phân kì, là ảo nếu chùm tia tới là chùm hội tụ.
7.2. Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính



[image: ]

Sử dụng hai trong ba tia sau:
- Tia tới qua quang tâm -Tia ló đi thẳng.
- Tia tới song song trục chính -Tia ló qua tiêu điểm ảnh chính F’.
- Tia tới qua tiêu điểm vật chính F -Tia ló song song trục chính.
[bookmark: _Toc61273802][bookmark: _Toc61274138]8. Các công thức về thấu kính 
8.1. Công thức xác định vị trí ảnh
- Công thức xác định vị trí ảnh:
[image: ]= [image: ] (6.3)
- Qui ước dấu:
	Vật thật: d > 0. Vật ảo: d < 0. Ảnh thật: d’ > 0. Ảnh ảo: d’ < 0.
k  > 0: ảnh và vật cùng chiều ; k < 0: ảnh và vật ngược chiều.
8.2. Công thức xác định số phóng đại ảnh
 Công thức xác định số phóng đại:
k = [image: ]= -[image: ] (6.4)
k  > 0: ảnh và vật cùng chiều ; k < 0: ảnh và vật ngược chiều.
[bookmark: _Toc61273803][bookmark: _Toc61274139]9. Công dụng của thấu kính 
 Thấu kính có nhiều công dụng hữu ích trong đời sống và trong khoa học.
 Thấu kính được dùng làm:
- Kính khắc phục tật của mắt.
- Kính lúp.
- Máy ảnh, máy ghi hình.
- Kính hiễn vi.
- Kính thiên văn, ống nhòm.
- Đèn chiếu.
- Máy quang phổ.

Câu hỏi và bài tập
6.1. Cho một lăng kính có chiết suất n = 1,5 và A = 30o. Một tia sáng đơn sắc được chiếu vuông góc đến mặt trước của lăng kính. Tính góc ló và góc lệch của tia sáng.
6.2. Lăng kính thủy tinh có tiết diên thẳng là tam giác cân ABC đỉnh A. Một tia sáng đơn sắc được chiếu tới vuông góc với mặt bên AB. Sau hai lần phản xạ toàn phần trên hai mặt bên AC và AB, tia sáng ló ra khỏi đáy BC theo phương vuông góc BC
a. Tính góc chiết quang A của lăng kính.
b. Tìm điều kiện về chiết suất n của lăng kính.
6.3. Lăng kính có chiết suất [image: ] và góc chiết quang 60o, một chùm sáng đơn sắc hẹp được chiếu vào mặt bên AB của lăng kính với góc 45o. Tính góc ló của tia sáng khi ra khỏi lăng kính và góc lệch của tia tới và tia ló.
6.4. Một vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự 30 cm, cách một khoảng 60 cm. Xác định vị trí ảnh của vật ? 
6.5. Đặt vật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cho ảnh thật lớn gấp 4 lần vật và cách vật 150 cm.
a. Xác định vị trí của ảnh thu được.
b. Xác định tiêu cự của thấu kính nói trên. 
__________________________________________








[image: Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.517\GD2vDMX.jpg]

[bookmark: _Toc61273804][bookmark: _Toc61274140]Bài 07			MẮT
[bookmark: _Toc61273805][bookmark: _Toc61274141]1. Cấu tạo quang học của mắt
    - Giác mạc
    - Thủy dịch
    - Lòng đen
    - Con ngươi                                                  
    - Thể thủy tinh
- Dịch thủy tinh
- Điểm vàng                               
 Mắt là một hệ gồm nhiều môi trường trong suốt tiếp giáp nhau bằng các mặt cầu. 
Từ ngoài vào trong, mắt có các bộ phận sau:
- Giác mạc: màng cứng, trong suốt. Bảo vệ các phần tử bên trong và làm khúc xạ các tia sáng truyền vào mắt.
- Thủy dịch: chất lỏng trong suốt có chiết suất xấp xỉ bằng chiết suất của nước.
- Lòng đen: màn chắn, ở giữa có lỗ trống  gọi là con ngươi. Con ngươi có đường kính thay đổi tự động tùy theo cường độ sáng.
- Thể thủy tinh: khối chất đặc trong suốt có hình dạng thấu kính hai mặt lồi.
- Dịch thủy tinh: chất lỏng giống chất keo loãng, lấp đầy nhãn cầu sau thể thủy tinh.
- Màng lưới (võng mạc): lớp mỏng tại đó tập trung đầu các sợi dây thần kinh thị giác. Ở màng lưới có điểm vàng V là nơi cảm nhận ánh sáng nhạy nhất và điểm mù (tại đó, các sợi dây thần kinh đi vào nhãn cầu) không nhạy cảm với ánh sáng.
Hệ quang học của mắt được coi tương đương một thấu kính hội tụ gọi là thấu kính mắt.
[image: ]Mắt hoạt động như một máy ảnh, trong đó: 
Thấu kính mắt có vai trò như vật kính.
 Màng lưới có vai trò như phim.
[bookmark: _Toc61273806][bookmark: _Toc61274142]2. Sự điều tiết của mắt – Điểm cực viễn – Điểm cực cận
2.1. Sự điều tiết
        Điều tiết là hoạt động của mắt làm thay đổi tiêu cự của mắt để cho ảnh của các vật ở cách mắt những khoảng khác nhau vẫn được tạo ra ở màng lưới.
 Khi mắt ở trạng thái không điều tiết, tiêu cự của mắt lớn nhất (fmax, Dmin).
[image: ] Khi mắt điều tiết tối đa, tiêu cự của mắt nhỏ nhất (fmin, Dmax).
2.2. Điểm cực viễn – Điểm cực cận
        Khi mắt không điều tiết, điểm trên trục của mắt mà ảnh tạo ra ngay tại màng lưới gọi là điểm cực viễn CV. Đó cũng là điểm xa nhất mà mắt có thể nhìn rỏ. Mắt không có tật CV ở xa vô cùng (OCV = ).
 Khi mắt điều tiết tối đa, điểm trên trục của mắt mà ảnh còn được tạo ra ngay tại màng lưới gọi là điểm cực cận CC. Đó cũng là điểm gần nhất mà mắt còn nhìn rỏ. Càng lớn tuổi điểm cực cân càng lùi xa mắt.
 Khoảng cách giữa CV và CC gọi là khoảng nhìn rỏ của mắt. OCV gọi là khoảng cực viễn, Đ = OCC gọi là khoảng cực cận.
[bookmark: _Toc61273807][bookmark: _Toc61274143]3. Năng suất phân li của mắt
 Góc trông nhỏ nhất  = min giữa hai điểm để mắt còn có thể phân biệt được hai điểm đó gọi là năng suất phân li của mắt. Khi đó, ảnh của điểm đầu và cuối của vật được tạo ra ở hai tế bào thần kinh thị giác kế cận nhau.
  Mắt bình thường  = min  = 1’
[bookmark: _Toc61273808][bookmark: _Toc61274144]4. Các tật của mắt và cách khắc phục
4.1. Mắt cận và cách khắc phục
4.1.1. Đặc điểm
 Độ tụ lớn hơn độ tụ mắt bình thường, chùm tia sáng song song truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ ở một điểm trước màng lưới.
 fmax  <  OV.
- OCv hữu hạn.
- Không nhìn rỏ các vật ở xa.
- Cc  ở rất gần mắt hơn bình thường. 
 4.1.2. Cách khắc phục 
        Đeo thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp để có thể nhìn rỏ vật ở vô cực mà mắt không phải điều tiết.
 Tiêu cự của thấu kính cần đeo (nếu coi kính đeo sát mắt) là : fk = - OCV.
4.2. Mắt viễn và cách khắc phục
 4.2.1. Đặc điểm
- Độ tụ nhỏ hơn độ tụ của mắt bình thường, chùm tia sáng song song truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ ở một điểm sau màng lưới.
- fmax  >  OV.
- Nhìn vật ở vô cực phải điều tiết.
- Cc  ở rất xa mắt hơn bình thường. 
 4.2.2. Cách khắc phục
  Đeo một thấu kính hội tụ có tụ số thích hợp để:
- Hoặc nhìn rỏ các vật ở xa mà không phải điều tiết mắt.
- Hoặc nhìn rỏ được vật ở gần như mắt bình thường (ảnh ảo của điểm gần nhất muốn quan sát qua thấu kính hiện ra ở điểm cực cận của mắt).
 4.3. Mắt lão và cách khắc phục
- Khi tuổi cao khả năng điều tiết giảm vì cơ mắt yếu đi và thể thủy tinh cứng hơn nên điểm cực cận CC dời xa mắt.
- Để khắc phục tật lão thị, phải đeo kính hội tụ để nhìn rỏ vật ở gần như mắt bình thường.
[bookmark: _Toc61273809][bookmark: _Toc61274145]5. Hiện tượng lưu ảnh của mắt
Cảm nhận do tác động của ánh sáng lên tế bào màng lưới tiếp tục tồn khoảng 0,1s sau khi ánh sáng kích thích đã tắt, nên người quan sát vẫn còn “thấy” vật trong khoảng thời gian này. Đó là hiện tượng lưu ảnh của mắt.

                                                    Câu hỏi và bài tập               
7.1. Mắt cận có điểm cực viễn cách mắt 50 cm.
a. Muốn nhìn rõ vật ở vô cực mà không điều tiết. Người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu (kính đeo sát mắt).
b. Điểm cực cận cách mắt 10 cm. Khi đeo kính nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt là bao nhiêu. (kính đeo sát mắt) 
7.2. Một người viễn thị nhìn rõ được vật ở gần cách mắt 40 cm. Kính đeo sát mắt. Nếu người ấy đeo một kính có độ tụ +1 dp thì sẽ nhìn được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu?

7.3. Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm và điểm cực cận cách mắt 12,5cm. Quang tâm của kính coi như trùng với quang tâm của mắt. Khi đeo kính f = -50cm thì người ấy sẽ nhìn thấy những vật ở gần nhất cách mắt là bao nhiêu?

__________________________________________


[bookmark: _Toc61273810][bookmark: _Toc61274146]Bài 08		KÍNH LÚP – KÍNH HIỂN VI – KÍNH THIÊN VĂN 

[bookmark: _Toc61273811][bookmark: _Toc61274147][image: mới-80mm-cầm-tay-10x-kính-lúp-kính-lúp-phóng-đại-đọc-1s2x-đồ-trang-sức]1. Tổng quát về các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt

     Các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt đều có tác dụng tạo ảnh với góc trông lớn hơn góc trông vật nhiều lần.
 Số bội giác: G = [image: ][image: ][image: ] (13.1)
[bookmark: _Toc61273812][bookmark: _Toc61274148]1.1. Công dụng và cấu tạo của kính lúp
-  Kính lúp là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ.
- Kính lúp được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ 
[bookmark: _Toc61273813][bookmark: _Toc61274149]1.2. Sự tạo ảnh bởi kính lúp
- Đặt vật trong khoảng từ quang tâm đến tiêu điểm vật chính của kính lúp.
- Để nhìn thấy ảnh thì phải điều chỉnh khoảng cách từ vật đến thấu kính để ảnh  hiện ra trong giới hạn nhìn rỏ của mắt.  Động tác quan sát ảnh ở một vị trí xác định gọi là ngắm chừng ở vị trí đó.
- Khi cần quan sát trong một thời gian dài, ta nên thực hiện cách ngắm chừng ở cực viễn để mắt không bị mỏi.
[bookmark: _Toc61273814][bookmark: _Toc61274150]1.3. Số bội giác của kính lúp
1.3.1. Xét trường hợp ngắm chừng ở vô cực
  Ta có: tan = [image: ] và tan[image: ] = [image: ]
  Do đó G = [image: ] [image: ][image: ] = [image: ] (13.2)
  Người ta thường lấy khoảng cực cận OCC = 25cm. Khi sản xuất kính lúp người ta thường ghi giá trị G ứng với khoảng cực cận này trên kính (5x, 8x, 10x, …).
1.3.2. Khi ngắm chừng ở cực cận         
Gc = |k| = |[image: ]|   (13.3)
[bookmark: _Toc61273815][bookmark: _Toc61274151]2. Công dụng và cấu tạo của kính hiển vi
- Kính hiển vi là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt để nhìn các vật rất nhỏ, bằng cách tạo ra ảnh có góc trông lớn. Số bội giác của kính hiển vi lớn hơn nhiều so với số bội giác của kính lúp.
- Kính hiển vi gồm vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu rất nhỏ (vài mm) và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ (vài cm). Vật kính và thị kính đặt đồng truc, khoảng cách giữa chúng O1O2 = l không đổi. Khoảng cách F1’F2 =  gọi là độ dài quang học của kính.
[image: ]  Ngoài ra còn có bộ phận tụ sáng để chiếu sáng vật cần quan sát. Đó thường là một gương cầu lõm.
[bookmark: _Toc61273816][bookmark: _Toc61274152]2.1. Sự tạo ảnh bởi kính hiển vi
Sơ đồ tạo ảnh :
[image: ]
      A1B1 là ảnh thật lớn hơn nhiều so với vật AB. A2B2 là ảnh ảo lớn hơn nhiều so với ảnh trung gian A1B1.
  Mắt đặt sau thị kính để quan sát ảnh ảo A2B2.
       Điều chỉnh khoảng cách từ vật đến vật kính (d1) sao cho ảnh cuối cùng (A2B2) hiện ra trong giới hạn nhìn rỏ của mắt và góc trông ảnh phải lớn hơn hoặc bằng năng suất phân li của mắt.
  Nếu ảnh sau cùng A2B2 của vật quan sát được tạo ra ở vô cực thì ta có sự ngắm chừng ở vô cực.
[bookmark: _Toc61273817][bookmark: _Toc61274153]2.2. Số bội giác của kính hiển vi
2.3. Khi ngắm chừng ở cực cận
GC = [image: ] (14.1)
2.4. Khi ngắm chừng ở vô cực
G = |k1|G2 = [image: ] (14.2)
  Với  = O1O2 
[bookmark: _Toc61273818][bookmark: _Toc61274154]3. Công dụng và cấu tạo của kính thiên văn
                     
 Kính thiên văn là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt, có tác dụng tạo ảnh có góc trông lớn đối với các vật ở xa.
 Kính thiên văn gồm: 
 - Vật kính L1 là thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn.
 - Thị kính L2 là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.
[bookmark: _Toc61273819][bookmark: _Toc61274155]3.1. Sự tạo ảnh bởi kính thiên văn
[image: ]
- Vật kính tạo ảnh thật của vật tại tiêu diện ảnh.
- Ảnh của thiên thể tạo bởi kính thiên văn là ảnh ảo, ngược chiều với vật, có góc trông lớn hơn nhiều lần so với góc trong trực tiếp vật.
- Mắt người quan sát đặt sát được đặt sát thị kính. 
- Để có thể quan sát trong một thời gian dài mà không bị mỏi mắt, ta phải đưa ảnh cuối cùng ra vô cực: ngắm chừng ở vô cực.
[bookmark: _Toc61273820][bookmark: _Toc61274156]3.2. Số bội giác của kính thiên văn
Khi ngắm chừng ở vô cực:
  Ta có:  tan[image: ]=[image: ]; tan = [image: ]
  Do dó: G = [image: ] (15.1)
  Số bội giác của kính thiên văn trong điều kiện này không phụ thuộc vị trí đặt mắt sau thị kính.


                                                 Câu hỏi và bài tập               
8.1. Một kính hiển vi có các tiêu cự vật kính và thị kính là 1 cm, 4 cm. Độ dài quang học của kính là 16 cm. Người quan sát có mắt không bị tật và có khoảng cực cận 20 cm. Người này ngắm chừng ở vô cực.
a. Tính số bội giác của ảnh.
b. Năng suất phân li của mắt người quan sát là 2‘. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm của vật mà mắt người quan sát còn phhân biệt được ảnh.
8.2. Vật kính và thị kính của một kính hiển vi có các tiêu cự lần lượt là 1cm và 4cm. Hai kính cách nhau 17cm.
a. Tính độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực. (Với Đ = 25cm)
b. Tính độ bội giác của kính và độ phóng đại của ảnh khi ngắm chừng ở điểm cực cận.
8.3. Vật kính của một kính thiên văn dùng ở trường học có tiêu cự 1,2 m. Thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cư 4 cm. Tìm khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.
8.4. Vật kính của một kính thiên văn dùng ở trường học có tiêu cự f1= 1,2 m. Thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự f2= 4 cm.Tính khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực

                             __________________________________________




[bookmark: _Toc61273821][bookmark: _Toc61274157]Chương III.		DAO ĐỘNG CƠ
Mục tiêu:  
           Sau khi học xong chương này, học sinh có khả năng:
- Nêu ý nghĩa các đại lượng có trong phương trình của dao động điều hòa. 
- Phân biệt được dao động tắt dần và dao động duy trì. 
- Mô tả được tác dụng của ngoại lực tuần hoàn trong dao động cưỡng bức.
- Giải thích được cộng hưởng cơ xảy ra khi nào trong dao động cưỡng bức. 
- Mô tả được dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, xác định dao động tổng hợp bằng phương pháp giản đồ véctơ quay. 
- Xác định được vận tốc và gia tốc, tần số dao động tự do của vật dao động điều hòa, con lắc lò xo, con lắc đơn. Xác định năng lượng của con lắc lò xo, con lắc đơn.
- Tính được đạo hàm của các hàm lượng giác, chu kì, tần số dao động của con lắc lò xo, con lắc đơn.
- Viết được biểu thức của dao động tổng hợp, biểu diễn vectơ quay cho dao động điều hòa.

[bookmark: _Toc61273822][bookmark: _Toc61274158]Bài 9			          DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA 

[bookmark: _Toc61273823][bookmark: _Toc61274159]1. Dao động cơ
1.1. Thế nào là dao động cơ ?
     Dao động cơ là chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt gọi là vị trí cân bằng.
1.2. Dao động tuần hoàn
  Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ (vị trí cũ và hướng cũ) sau những khoảng thời gian bằng nhau.
[image: 12]  Dao động tuần hoàn đơn giản nhất là dao động điều hòa
[bookmark: _Toc61273824][bookmark: _Toc61274160]2. Phương trình của dao động điều hòa
2.1. Ví dụ
 Giả sử M chuyển động theo chiều dương vận tốc góc là ω, P là hình chiếu của M lên Ox.
Tại t = 0, M có tọa độ góc φ
 Sau t, M có tọa độ góc φ + ωt
Khi đó: [image: ]
[image: ]
 Đặt A = OM ta có:[image: ] (9.1)
Trong đó A, ω, φ là hằng số
 Do hàm cosin là hàm điều hòa nên điểm P được gọi là dao động điều hòa
2.2. Định nghĩa
    Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian.
2.3. Phương trình
 Phương trình x = A cos(ωt + φ) gọi là phương trình của dao động điều hòa
   -  A là biên độ dao động, là li độ cực đại của vật. A > 0.
   - (ωt + φ) là pha của dao động tại thời điểm t
   - φ là pha ban đầu tại t = 0 (φ < 0, φ>0, φ = 0)
2.4. Chú ý
- Điểm P dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể coi là hình chiếu của điểm M chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó.
- Ta quy ước chọn trục x làm gốc để tính pha của dao động và chiều tăng của pha tương ứng với chiều tăng của góc MOP trong chuyển động tròn đều.
[bookmark: _Toc61273825][bookmark: _Toc61274161]3. Chu kì – Tần số - Tần số góc của dao động điều hòa
3.1. Chu kì và tần số
Khi vật trở về vị trí cũ hướng cũ thì ta nói vật thực hiện 1 dao động toàn phần.
   - Chu kì (T): của dao động điều hòa là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần. Đơn vị là s
   - Tần số (f): của dao động điều hòa là số dao động tuần hoàn thực hiện trong một s. Đơn vị là 1/s hoặc Hz.
3.2. Tần số góc
    Trong dao động điều hòa ω được gọi là tần số góc.
 Giữa tần số góc, chu kì và tần số có mối liên hệ:
[image: ] (9.2)
[bookmark: _Toc61273826][bookmark: _Toc61274162]4. Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa
4.1. Vận tốc
Vận tốc là đạo hàm của li độ theo thời gian.
         v = x’ = -ωA sin(ωt + φ)   (9.3)
Vận tốc cũng biến thiên theo thời gian
* Tại [image: ] thì v = 0
* Tại x = 0 thì v = vmax = ω.A



t
T

4.2. Gia tốc
Gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian
a = v’ = x” = -ω2A cos(ωt + φ)
a = - ω2x   (18.4)
* Tại x = 0 thì a = 0
* Tại [image: ] thì a = amax = ω2A
[bookmark: _Toc61273827][bookmark: _Toc61274163]5. Đồ thị của dao động điều hòa
[bookmark: _Toc9972239]    Đồ thị của dao động điều hòa với φ = 0 có dạng hình sin nên người ta còn gọi là dao động hình sin.
                                                   Câu hỏi và bài tập               
9.1. Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm. Khi nó có li độ 2 cm thì vận tốc là 1 m/s. Tính tần số dao động.
9.2. Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình li độ [image: ] (x: cm, t: s), lấy [image: ]. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là bao nhiêu ? 
9.3. Phương trình dao động của một vật là: [image: ] , với x tính bằng cm, t tính bằng s. Chọn gốc thời gian lúc vật có li độ x = 3 cm và chuyển động theo chiều dương.
a. Xác định biên độ, chu kì của dao động.
b. Xác định pha ban đầu của dao động.
c. Xác định li độ, vận tốc và gia tốc của vật khi t = 0,25 s. 
__________________________________________
[bookmark: _Toc61273828][bookmark: _Toc61274164]Bài 10	          CON LẮC LÒ XO – CON LẮC ĐƠN
[bookmark: _Toc61273829][bookmark: _Toc61274165][image: 3]
[bookmark: _Toc61273830][bookmark: _Toc61274166]1. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học
1.1. Dạng đại số của lực đàn hồi
Xét vật ở li độ x, lò xo giản một đoạn Δl = x. 
Lực đàn hồi:  F = - kΔl
Tổng lực tác dụng lên vật: F = - kx  (10.1)
1.2. Gia tốc
Theo định luật II Niu tơn
                                  [image: ]      (10.2)
   Đặt ω2 = k/m   (10.3)
          [image: ] a + ω2x = 0
Vậy dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa.
1.3. Tần số góc và chu kì dao động
- Tần số góc:  [image: ]     (10.4)
- Chu kì:     T = [image: ]      (10.5)
1.4. Lực kéo về
    Lực hướng về vị trí cân bằng gọi là lực kéo về. Lực kéo về có độ lớn tỉ lệ với li độ và gây gia tốc cho vật dao động điều hòa.
1.5. Động năng, thế năng, cơ năng của con lắc lò xo
[image: ] (10.6)
[image: ]  (10.7)
[image: ]       (10.8)
Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương với biên độ dao động
Cơ năng của con lắc lò xo được bảo toàn nếu bỏ qua mọi ma sát.
[bookmark: _Toc61273831][bookmark: _Toc61274167]2. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học
2.1. Trục tọa độ cong[image: D:\tham khao\VATLY12\CHUONG\CHUONG2\BAI10\NOI DUNG10\hinh 10.2.gif]
2.2. Lực kéo về
        [image: ]    (10.9)
       [image: ]     (10.10)
Vậy, khi dao động nhỏ ([image: ]), con lắc đơn dao động điều hòa theo phương trình :
             [image: ]  (10.11)
Với chu kì :  [image: ]     (10.12)
[bookmark: _Toc61273832][bookmark: _Toc61274168]3. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng
Động năng, thế năng, cơ năng của con lắc đơn
[image: ]   (10.13)
  [image: ]   (10.14)
[image: ]= const    (10.15)

                                                             Câu hỏi và bài tập               
10.1. Con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 200 g và lò xo có độ cứng là k = 50 N/m.Tính chu kì dao động của con lắc lò xo. Lấy [image: ]
10.2. Một con lắc lò xo dao động với chu kì là 0,5 s, khối lượng của quả nặng là m = 400 g. Tính độ cứng của lò xo.
10.3. Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 50 g, dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì 0,2 s và chiều dài quỹ đạo là 40 cm. Tính độ cứng của lò xo và cơ năng của con lắc.
10.4. Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì [image: ], tính chiều dài, tần số và tần số góc của dao động của con lắc.
10.5. Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn và con lắc lò xo dao động điều hòa với cùng tần số. Biết co lắc đơn có chiều dài 49 cm, lò xo có độ cứng 10 N/m. Tính khối lượng vật nhỏ của con lắc lò xo.
10.6. Một con lắc đơn dao động điều hòa, mốc thế năng được chọn tại vị trí cân bằng của vật nhỏ. Tính tỉ số giữa thế năng và động năng của vật nhỏ khi lực căng sợi dây có độ lớn bằng trọng lực tác dụng lên vật nhỏ.
                             __________________________________________
[bookmark: _Toc61273833][bookmark: _Toc61274169]Bài 11    DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC – 
[bookmark: _Toc61273834][bookmark: _Toc61274170]HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

[bookmark: _Toc61273835][bookmark: _Toc61274171][image: dao-động-tắt-dần]1. Dao động tắt dần
1.1. Thế nào là dao động tắt dần ?
        Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian được gọi là dao động tắt dần
1.2. Giải thích
     Trong dao động của con lắc thì ma sát làm mất đi một phần năng lượng của dao động làm cho biên độ giảm dần.
1.3. Ứng dụng
     Dao động tắt dần được ứng dụng trong các thiết bị đóng cửa tự động, giảm xóc ô tô, mô tô . . .
[bookmark: _Toc61273836][bookmark: _Toc61274172]2. Dao động duy trì
2.1. Thế nào là dao động duy trì ?
     Để dao động không tắt dần người ta dùng thiết bị cung cấp năng lượng đúng bằng năng lượng tiêu tốn do ma sát sau mỗi chu kì. Dao động như thế gọi là dao động duy trì.
2.2. Dao động duy trì của con lắc đồng hồ là dao động duy trì
[bookmark: _Toc61273837][bookmark: _Toc61274173]3. Dao động cưỡng bức
3.1. Thế nào là dao động cưỡng bức ?
    Dao động được duy trì bằng cách tác dụng vào nó một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn. Gọi là dao động cưỡng bức
3.2. Ví dụ
     Khi ô tô đang dừng mà không tắt máy thì thân xe bị rung lên, đó là dao động cưỡng bức dưới tác dụng của lực cưỡng bức tuần hoàn gây ra bởi chuyển động của pit-tông trong xi lanh của máy nổ.
3.3. Đặc điểm
- Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi, tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
- Biên độ phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng bức và sự chênh lệch tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động.
[bookmark: _Toc61273838][bookmark: _Toc61274174]4. Hiện tượng cộng hưởng
4.1. Định nghĩa
    Hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số f của lực cưỡng bức tiến đến bằng tần số riêng f0 của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.
 Điều kiện cộng hưởng: f = f0
4.2. Giải thích
    Khi f = f0 thì năng lượng được cung cấp một cách nhịp nhàng, biên độ tăng dần lên. Biên độ cực đại khi tốc độ cung cấp năng lượng bằng tốc độ tiêu hao năng lượng.
4.3. Tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng
    - Hiện tượng cộng hưởng có hại: làm sập nhà cửa, cầu …
[bookmark: _Toc9972281]    - Hiện tượng cộng hưởng có lợi: hộp đàn guitar, violon …
                                                    
Câu hỏi và bài tập
11.1. Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 40 cm. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 0,2 s. Để nước trong xô sóng sánh mạnh nhất thì người đó phải đi với tốc độ là bao nhiêu ?
11.2. Một người treo chiếc balô trên tàu bằng sợi dây cao su có độ cứng 900 N/m. Ba lô nặng 16 kg, chiều dài mỗi thanh ray là 12,5 m, ở chỗ nối hai thanh ray có một khe hở hẹp. Tính vận tốc của tàu chạy để balô rung mạnh nhất ?  
__________________________________________


[bookmark: _Toc61273840][bookmark: _Toc61274176]Bài 12              SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ – SÓNG ÂM
1. [bookmark: _Toc61273841][bookmark: _Toc61274177]Sóng cơ 
1.1. Thí nghiệm                                                                            
[image: ][image: ]

1.2. Định nghĩa
    Sóng cơ là dao động lan truyền trong một môi trường.
1.3. Sóng ngang
     Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng
Trừ trường hợp sóng mặt nước, còn sóng ngang chỉ truyền trong chất rắn.
1.4. Sóng dọc
    Sóng dọc là sóng mà trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.
    Sóng dọc truyền được trong môi trường rắn, lỏng, khí.
    Sóng cơ không truyền được trong chân không.
[bookmark: _Toc61273842][bookmark: _Toc61274178]2. Các đặc trưng của một sóng hình sin
2.1. Sự truyền của một sóng hình sin 
    Kích thích một đầu dây căng thẳng, đầu còn lại cố định cho nó dao động hình sin. Trên dây cũng xuất hiện một sóng hình sin
Từ hình vẽ ta thấy đỉnh sóng dịch chuyển theo phương truyền sóng với vận tốc v.
2.2. Các đặc trưng của một sóng hình sin 
- Biên độ của sóng: Biên độ A của sóng là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.
- Chu kì của sóng: Là chu kì dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.
            [image: ]   (12.1)    gọi là tần số của sóng
- Tốc độ truyền sóng: Là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường. Đối với một môi trường, vận tốc truyền sóng là một giá trị không đổi.
- Bước sóng: Bước sóng λ là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì             
             [image: ]      (12.2)
    - Năng lượng của sóng:  Là năng lượng của các phần tử của môi trường có sóng truyền qua.
3. Sự truyền âm
3.1. Môi trường truyền âm 
- Âm truyền được qua các môi trường rắn, lỏng ,khí 
- Âm không truyền được trong chân không .
3.2. Tốc độ âm 
-Tốc độ âm phụ thuộc vào tính đàn hồi và khối lượng riêng, nhiệt độ của mội trường .
 - Vrắn  > Vlỏng > Vkhí 
3.3. Cường độ âm và mức cường độ âm
- Cường độ âm ( I ) : Cường độ âm tại một điểm là đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó ,vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian.
Đơn vị I ( W/m2 )
- Mức cường độ âm ( L ):                  [image: ]      
I0 = 10-12 W/m2 cường độ âm chuẩn có f = 1000 Hz 
                [image: ] 
                dB ( đêxiben)
3.4. Âm cơ bản và họa âm
- Khi nhạc cụ phát một âm có tần số f0 (âm cơ bản) thì cũng đồng thời phát ra các âm có tần số 2f0; 3f0; 4f0 . . . Các họa âm ( có cường độ khác nhau )
- Tập hợp các họa âm tạo thành phổ của nhạc âm.
- Tổng hợp đồ thị dao động của các họa âm gọi là đồ thị dao động của nhạc âm đó.
Vậy: Đặc trưng vật lí thứ ba của âm là đồ thị dao động của âm đó.


Câu hỏi và bài tập
12.1. Một sóng trên mặt nước có bước sóng 4 m, vận tốc sóng 2,5 m/s. Tính tần số của sóng ? 
12.2. Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình  [image: ], (x: m, t:s). Tính tốc độ truyền sóng.
Câu 3: Một người ngồi ở bờ biển trông thấy có 10 ngọn sóng qua mặt trong 36 s. Khoảng cách giữa hai ngọn sóng là 10 m. Tính tần số sóng biển và vận tốc truyền sóng.
12.3. Một sợi dây đàn hồi nằm ngang có điểm đầu O dao động theo phương đứng với biên độ 5 cm, chu kì 0,5 s, vận tốc truyền sóng là 40 cm/s. Viết phương trình sóng tại M cách O một đoạn 50 cm. 
__________________________________________

[bookmark: _Toc61273843][bookmark: _Toc61274179]Bài 13  TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - GIAO THOA SÓNG – 
[bookmark: _Toc61273844][bookmark: _Toc61274180]SÓNG DỪNG


[bookmark: _Toc61273845][bookmark: _Toc61274181][image: D:\tham khao\VATLY12\CHUONG\CHUONG2\BAI13\NOI DUNG13\hinh 13.2.gif][image: vecto-quay] 1. Vectơ quay 
      Ta có thể biểu diễn một dao động [image: ] bằng một vectơ quay tại thời điểm ban đầu có các đặc điểm sau:
    - Có gốc tại gốc tọa độ của Ox
    - Có độ dài bằng biên độ dao động;
 OM = A.
    - Hợp với Ox một góc [image: ]
[bookmark: _Toc61273846][bookmark: _Toc61274182]2. Phương pháp giản đồ Fresnel 
2.1. Đặt vấn đề
Tìm tổng của hai dao động
[image: ]
2.2. Phương pháp giản đồ Fresnel 
Ta lần lượt ta vẽ hai vectơ quay đặt trưng cho hai dao động:

    - Ta thấy [image: ] và [image: ] quay với tốc độ góc ω thì [image: ] cũng quay với tốc độ góc là ω.
    - Phương trình tổng hợp: [image: ]
* Kết luận: “Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số là một dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với hai dao động đó”
Trong đó: 
[image: ]  (13.1)
[image: ]             (13.2) 
2.3. Ảnh hưởng của độ lệch pha
- Nếu hai dao động cùng pha
 [image: ] với n = 0;[image: ]
[image: ]           (lớn nhất)
- Nếu hai dao động ngược pha
[image: ] 
với n = 0;[image: ]
[image: ]        (nhỏ nhất)
[bookmark: _Toc61273847][bookmark: _Toc61274183]3. Hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước
[image: Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.466\maxresdefault.jpg]3.1. Thí nghiệm
 Gõ nhẹ cần rung cho dao động [image: ]trên mặt nước có những gợn sóng ổn định hình các đường  hypebol có tiêu điểm S1S2                                                    
3.2. Giải thích
                                [image: snapshot_2012-04-11_094056]
- Những đường cong dao động với biên độ cực đại ( 2 sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau)
- Những đường cong dao động với biên độ cực tiểu đứng yên ( 2 sóng gặp nhau triệt tiêu lẫn nhau)
- Các gợn sóng có hình các đường hypebol gọi là các vân giao thoa.

[bookmark: _Toc61273848][bookmark: _Toc61274184]4. Sóng dừng
4.1. Sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định: A, B cố địnhB
A
h2.

                
- Khoảng cách giữa 2 nút ( hoặc 2 bụng liên tiếp ) bằng [image: ]
- Khoảng cách nút và bụng gần nhất bằng [image: ]
- Điều kiện để có sóng dừng :
  [image: ]                     k = 1,2,3, . . . .   (13.3)
    k  : số bụng            Số nút = k+1
4.2. Sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định và một đầu tự do
[image: ]          k= 0,1,2 ,3 . . .        (13.4)
    k  : số bụng ( nguyên , không kể [image: ] )
   số nút = k +1.



                                                  Câu hỏi và bài tập
13.1. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, theo các phương trình [image: ] cm và [image: ] cm. Tính [image: ]  để biên độ dao động tổng hợp lớn nhất. 
13.2. Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc [image: ] rad/s, với các biên độ [image: ] cm, [image: ] cm và các pha ban đầu [image: ] và [image: ], tìm phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên.


13.3. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, được biểu diễn bởi phương trình:   (cm,s),  (cm,s). Tìm phương trình tổng hợp của vật.
13.4. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số f, cùng biên độ A. Biên độ dao động tổng hợp hai dao động này sẽ có biên độ bằng A. Tính độ lệch pha của hai dao động.


13.5. Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định dao động với một bụng độc nhất (ở giữa dây). 
a. Tính bước sóng trên dây.
b. Nếu dây dao động với ba bụng thì bước sóng là bao nhiêu ?
13.6.  Một sợi dây AB dài 60 cm, phát ra một âm có tần số 100 Hz. Quan sát sợi dây đàn thấy có ba nút và hai bụng (kể cả nút ở hai đầu dây).
a. Tính vận tốc truyền sóng trên dây AB.
b. Biết biên độ dao động tại các bụng là 5 mm. Tính vận tốc cực đại của điểm bụng.
c. Tìm biên độ dao động tại hai điểm M và N lần lượt cách A một đoạn 30 cm và 45 cm.   
__________________________________________


Chương IV. DÒNG ĐIỆN XOAY CHI ỀU
Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, các bạn có thể trình bày được:
- Biết được dòng điện xoay chiều là gì ?. Cách truyền tải điện năng, máy biến áp, máy phát điện xoay chiều, động cơ không đồng bộ ba pha.
Trình bày được cách mắc hình sao, tam giác
- Hiểu  được các mạch điện xoay chiều cơ bản, mạch R, L, C nối tiếp, phương pháp giản đồ Fresnen.
- Áp dụng được công thức giải bài toán mạch xoay chiều cơ bản.

[bookmark: _Toc10141746][bookmark: _Toc61273849][bookmark: _Toc61274185]Bài 14. ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHI ỀU
[bookmark: _Toc10141747][bookmark: _Toc61273850][bookmark: _Toc61274186]1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều

- Phương trình dòng điện xoay chiều hình sin: 
	Trong đó: 	I0 > 0 được gọi là giá trị cực đại của dòng điện tức thời
					ω > 0 được gọi là tần số góc. 

					 được gọi là chu kì của i
					f = 1/T gọi là tần số của i
					α = ωt+φ gọi là pha của i
[bookmark: _Toc10141748][bookmark: _Toc61273851][bookmark: _Toc61274187]2. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều
- Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong vòng dây kín khi ta quay vòng dây kín đó trong môt từ trường đều với vận tốc góc không đổi ω




 

 

 

 













- Khi quay vòng dây trong khoảng thời gian t > 0 từ thông qua mạch là: 

- Theo định luật Faraday ta có: 

 - Nếu vòng dây kín và có điện trở R: 

	Đặt 

  Ta được  
[bookmark: _Toc10141749][bookmark: _Toc61273852][bookmark: _Toc61274188]3. Giá trị hiệu dụng

- Giả sử cho dòng điện i = I0cosωt qua điện trở thì công suất: 
- Do p cũng biến thiên theo t nên ta tính công suất trung bình trong 1 chu kì rồi nhân với thời gian

[image: BORBS481]- Công suất trung bình trong 1 chu kì: 

- Kết quả tính được: 

- Ta có thể đưa về dạng dòng điện không đổi: 

- Vậy  gọi là dòng điện hiệu dụng
- Định nghĩa cường độ dòng điện hiệu dụng: Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá trị bằng cường độ của một dòng điện không đổi, sao cho khi đi qua cùng một điện trở R thì công suất tiêu thụ trong R bởi hai dòng điện đó là như nhau.
* Ngoài cường độ dòng điện có trị hiệu dụng thì các đại lượng khác của điện xoay chiều điều có trị hiệu dụng: 
             Giá trị hiệu dụng
Giá trị cực đại

 
= 




Bài Tập

14.1. Một điện áp xoay chiều . Hãy xác định: biên độ hiệu điện thế, tần số góc, pha ban đầu, hiệu điện thế hiệu dụng, tần số, chu kỳ là bao nhiêu.

14.2. Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch có biểu thức  (A). Hãy xác định: biên độ cường độ dòng điện, tần số góc, pha ban đầu, cường độ dòng điện hiệu dụng, tần số, chu kỳ là bao nhiêu.

14.3. Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch có biểu thức  (A) . Tính pha của dòng điện và cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm  t = 0,5 s  là bao nhiêu.
__________________________________________


[bookmark: _Toc10141754][bookmark: _Toc61273853][bookmark: _Toc61274189]Bài 15. MẠCH CÓ R–L–C MẮC NỐI TIẾP
[bookmark: _Toc10141755][bookmark: _Toc61273854][bookmark: _Toc61274190]1. Phương pháp giản đồ Fresnel
1.1. Định luật về điện áp tức thời
Trong mạch điện xoay chiều gồm nhiều đoạn mạch mắc nối tiếp thì điện áp tức thời giữa hai đầu của mạch bằng tổng đại số các điện áp tức thời giữa hai đầu của từng đọan mạch ấy: u = u1 + u2 + u3 + …
1.2. Phương pháp giản đồ Fresnel
	MạchR

	Các vétơquayU và  i
	Định luật Ôm

	

u, i cùng pha 
C

	




	   UR = IR

	


u trễ pha  so
với i L

	




	   UC= IZC

	


u sớm pha  so với i 
	







	  UL = IZL


[bookmark: _Toc10141756][bookmark: _Toc61273855][bookmark: _Toc61274191]2. Mạch có R, L, C nối tiếp
2.1. Định luật Ohm cho đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp-Tổng trở 

Giả sử cho dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức:   
Ta viết được biểu thức các điện áp tức thời:

-   2 đầu R :  R
C
A
B
L


-  2 đầu L : 

- 2 đầu C :  
  

-Hiệu điện thế đoạn mạch AB : 

  

-Phương pháp giản đồ Fresnen:     

-Theo giản đồ:  



-Tổng trở của mạch:  

-Định luật Ohm :          
- Định luật Ohm: Cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều có R,L,C mắc nối tiếp có giá trị bằng thương số giữa điện áp hiệu dụng của mạch và tổng trở của mạch.
2.2. Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện 

           
· 
Nếu ZL > ZC  :	u sớm pha hơn i ( tính cảm kháng )
· 
Nếu ZL < ZC  :	u trễ pha hơn i ( tính dung kháng )
· 
Nếu ZL = ZC : 	u và i cùng pha ( cộng hưởng điện )
2.3. Cộng hưởng điện 
 Là hiện tượng cường độ dòng điện hiệu dụng đạt giá trị cực đại khi cảm kháng bằng dung kháng trong mạch. 

2.3.1. Điều kiện cộng hưởng:    ZL = ZC  
2.3.2.  Hệ quả 


Bài Tập
15.1. Cho đoạn mạch RLC gồm R = 80 , L = 318 mH, C = 79,5 F. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:   u = 120[image: ]cos100t (V). Tìm cường độ hiệu dụng qua mạch.




15.2.Đặt điện áp xoay chiều  (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100, tụ điện có điện dung F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng bao nhiêu.
15.3. Cho đoạn mạch xoay chiều RLC có R = 50[image: ]; L = [image: ] H; C = [image: ]F . Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức uAB = 120cos100t (V). Tìm cường độ hiệu dụng qua mạch.
15.4.   Một mạch điện AB gồm điện trở thuần R = 50 , mắc nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm L = [image: ] H và điện trở R0 = 50 . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB = 100[image: ]cos100t (V). Tìm cường độ hiệu dụng qua mạch.
__________________________________________

[bookmark: _Toc10141757][bookmark: _Toc61273856][bookmark: _Toc61274192]Bài 16. CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN
[bookmark: _Toc10141758][bookmark: _Toc61273857][bookmark: _Toc61274193]XOAY CHIỀU – HỆ SỐ CÔNG SUẤT
[bookmark: _Toc10141759][bookmark: _Toc61273858][bookmark: _Toc61274194]1. Công suất của mạch điện xoay chiều
    1.1. Biểu thức của công suất

- Điện áp hai đầu mạch: u = Ucost

- Cường độ dòng điện tức thời trong mạch: i = Icos(t+ )
Mạch
i

~





- Công suất tức thời của mạch điện xoay chiều: p = ui = 2UIcostcos(t+ ) = UI[cos + cos(2t+ )]
- Công suất điện tiêu tụ trung bình trong một chu kì: P = UIcos	(1)
- Nếu thời gian dùng điện t >> T, thì P cũng là công suất tiêu thụ điện trung bình của mạch trong thời gian đó (U, I không thay đổi).
1.2. Điện năng tiêu thụ của mạch điện
W = P.t
[bookmark: _Toc10141760][bookmark: _Toc61273859][bookmark: _Toc61274195]2. Hệ số công suất 
2.1. Biểu thức của hệ số công suất
- Từ công thức (1), cos được gọi là hệ số công suất.
2.2. Tầm quan trọng của hệ số công suất
- Các động cơ, máy khi vận hành ổn đinh, công suất trung bình được giữ không đổi và bằng:
      P = UIcos với cos > 0

 

 
- Nếu cos nhỏ  Php sẽ lớn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ti điện lực.
2.3. Tính hệ số công suất của mạch điện R, L, C nối tiếp


        

hay 
- Công suất trung bình tiêu thụ trong mạch: 


Bài Tập
16.1.  Đặt điện áp [image: ](V) vào hai đầu đoạn mạch RLC  thì dòng điện qua mạch là [image: ](A). Tính công suất tiêu thụ và điện trở thuần của mạch điện.


16.2. Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i= . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng bao nhiêu.
16.3. Đoạn mạch R_L_C mắc nối tiếp với R = 30 , cuộn dây thuần cảm ZL = 30, tụ điện ZC = 70. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng bao nhiêu.



16.4. đặt một điện áp xoay chiều tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng là 80V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm , tụ điện có điện dung  và công suất nhiệt trên điện trở R là 80W. giá trị của điện trở thuần R .

__________________________________________

[bookmark: _Toc10141761][bookmark: _Toc61273860][bookmark: _Toc61274196]Bài 17. TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG – MÁY BIẾN ÁP
[bookmark: _Toc10141762][bookmark: _Toc61273861][bookmark: _Toc61274197]1. Bài toán truyền tải điện năng đi xa
- Công suất phát từ nhà máy: Pphát = UphátI
Trong đó I là cường độ dòng điện hiệu dụng trên đường dây.

- Công suất hao phí do toả nhiệt trên đường dây: 
 Muốn giảm Php ta phải giảm R (không thực tế) hoặc tăng Uphát (hiệu quả).
- Kết luận:
Trong quá trình truyền tải điện năng, phải sử dụng những thiết bị biến đổi điện áp
[bookmark: _Toc10141763][bookmark: _Toc61273862][bookmark: _Toc61274198]2. Máy biến áp
- Là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp (xoay chiều).
2.1. Cấu tạo và nguyên tắc của máy biến áp 
* Cấu tạo: 
- Cuộn thứ nhất D1 có N1 vòng được nối vào nguồn phát điện gọi là cuôn sơ cấp. Cuộn thứ 2 D2 có N2 vòng được nối ra các cơ sở tiêu thụ điện năng gọi là cuộn thứ cấp.

U1
U2
D2
D1








* Nguyên tắc hoạt động
- Đặt điện áp xoay chiều tần số f ở hai đầu cuộn sơ cấp. Nó gây ra sự biến thiên từ thông trong hai cuộn.
- Gọi từ thông này là: 0 = mcost
- Từ thông qua cuộn sơ cấp và thứ cấp: 1 = N1mcost
    2 = N2mcost

- Trong cuộn thứ cấp xuất hiện suất điện động cảm ứng e2: 
- Vậy, nguyên tắc hoạt động của máy biến áp dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.
2.2. Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp 
R
K
~
A1
V1
V2
A2





2.2.1. Thí nghiệm 1: Khoá K ngắt (chế độ không tải) I2 = 0.



- Hai tỉ số  và luôn bằng nhau: 
Tỉ số các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp luôn luôn bằng tỉ số các vòng dây hai cuộn đó.

- Nếu > 1: máy tăng áp.

- Nếu < 1: máy hạ áp.
- Khi một máy biến áp ở chế độ không tải, thì nó hầu như không tiêu thụ điện năng.
2.2.2.  Thí nghiệm 2: Khoá K đóng (chế độ có tải). 
- Khi I2  0 thì I1 tự động tăng lên theo I2.


2.3. Hiệu suất của máy biến áp   
Là tỉ số giữa công suất tiêu thụ cuộn thứ cấp và công suất tiêu thụ cuộn sơ cấp
* Chú ý
- Sự tổn hao điện năng trong một máy biến áp gồm có:
+ Nhiệt lượng Jun trong các cuộn dây.
+ Nhiệt lượng Jun sinh ra bởi dòng điện Fu-cô.
+ Toả nhiệt do hiện tượng từ trễ.
[bookmark: _Toc10141764][bookmark: _Toc61273863][bookmark: _Toc61274199]3. Ứng dụng của máy biến áp 
- Truyền tải điện năng.
- Nấu chảy kim loại, hàn điện.
Bài Tập
17.1. Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây trên cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp là 2000 vòng và 500 vòng. Điện áp hiệu dụng và cường độ hiện dụng ở mạch thứ cấp lần lượt là 50 V và 6 A. Xác định điện áp hiệu dụng và cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp.
17.2.Cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến áp có số vòng lần lượt là N1 = 600 vòng, N2 = 120 vòng. Điện trở thuần của các cuộn dây không đáng kể. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V.Tính điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp.
17.3.  Một máy phát điện có công suất 120 kW, điện áp hiệu dụng giữa hai cực của máy phát là 1200 V. Để truyền đến nơi tiêu thụ, người ta dùng một dây tải điện có điện trở tổng cộng 6 .
	a) Tính hiệu suất tải điện và điện áp ở hai đầu dây nơi tiêu thụ.
	b) Để tăng hiệu suất tải điện, người ta dùng một máy biến áp đặt nơi máy phát có tỉ số vòng dây cuộn thứ cấp và sơ cấp là 10. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp, tính công suất hao phí trên dây và hiệu suất tải điện lúc này.
17.3. Điện năng được tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp bằng đường dây tải điện một pha có điện trở R = 30 . Biết điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ áp lần lượt là 2200 V và 220 V, cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp của máy hạ áp là 100 A. Bỏ qua tổn hao năng lượng ở các máy biến áp. Tính điện áp ở hai cực trạm tăng áp và hiệu suất truyền tải điện. Coi hệ số công suất bằng 1.
__________________________________________

[bookmark: _Toc10141765][bookmark: _Toc61273864][bookmark: _Toc61274200]Bài 18. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 
[bookmark: _Toc61273865][bookmark: _Toc61274201]ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
[bookmark: _Toc10141766][bookmark: _Toc61273866][bookmark: _Toc61274202]1. Máy phát điện xoay chiều một pha
Cấu tạo:
- Phần cảm (roto) tạo ra từ thông biến thiên bằng các nam châm quay.
- Phần ứng (stato) gồm các cuộn dây giống nhau, cố định trên một vòng tròn.

+ Từ thông qua mỗi cuộn dây biến thiên tuần hoàn với tần số: N
S

Trong đó  n: (vòng/s)
     p: số cặp cực.
[bookmark: _Toc10141767][bookmark: _Toc61273867][bookmark: _Toc61274203]2. Hệ ba pha
- Hệ ba pha gồm máy phát ba pha, đường dây tải điện 3 pha, động cơ ba pha.
2.1. Máy phát điện xoay chiều 3 pha
- Cấu tạo: 
- Là máy tạo ra 3 suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần sồ, cùng biên độ và lệch pha nhau 1200 từng đôi một: 






2.2. Cách mắc mạch ba pha
- Trong mạch ba pha, các tải được mắc với nhau theo hai cách:
2.2.1. Mắc hình sao.
~
~
~
1
2
3
0








2.2.2. Mắc hình tam giác.
- Các điện áp u10, u20, u30 gọi là điện áp pha.
- Các điện áp u12, u23, u31 gọi là điện áp dây.

Udây = Upha
2.3. Dòng ba pha
- Dòng ba pha là hệ ba dòng điện xoay chiều hình sin có cùng tần số, nhưng lệch pha với nhau 1200 từng đôi một.
2.4. Những ưu việt của hệ ba pha
- Tiết kiệm dây dẫn.
- Cung cấp điện cho các động cơ ba pha, dùng phổ biến trong các nhà máy, xí nghiệp.
[bookmark: _Toc10141769][bookmark: _Toc61273868][bookmark: _Toc61274204]3. Nguyên tắc chung của động cơ điện xoay chiều 






- Tạo ra từ trường quay.
- Đặt trong từ trường quay một (hoặc nhiều) khung kín có thể quay xung quanh trục trùng với trục quay của từ trường.
- Tốc độ góc của khung luôn luôn nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường, nên động cơ hoạt động theo nguyên tắc này gọi là động cơ không đồng bộ.
[bookmark: _Toc10141770][bookmark: _Toc61273869][bookmark: _Toc61274205]4. Cấu tạo cơ bản của động cơ không đồng bộ
-Gồm 2 bộ phận chính:
+ Rôto là khung dây dẫn quay dưới tác dụng của từ trường quay.
+ Stato là những ống dây có dòng điện xoay chiều tạo nên từ trường quay.
- Sử dụng hệ dòng 3 pha để tạo nên từ trường quay.
+ Cảm ứng từ do ba cuộn dây tạo ra tại O:







+ Cảm ứng từ tổng hợp tại O:  

+ Có độ lớn và có đầu mút quay xung quanh O với tốc độ góc .
Bài Tập
18.1. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto quay với tốc độ 375 vòng/phút. Tần số của suất điện động cảm ứng mà máy phát tạo ra là 50 Hz. Số cặp cực của rôto bằng bao nhiêu.
18.2. Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 8 cặp cực (8 cực nam và 8 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút.
	a) Tính tần số của suất điện động cảm ứng do máy phát ra.
	b) Để tần số của suất điện động cảm ứng do máy phát ra bằng 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ bằng bao nhiêu?

18.3.  Một máy phát điện xoay chiều một pha có 4 cặp cực. Biểu thức của suất điện động do máy phát ra là:         e = 220cos(100t – 0,5) (V). Tính tốc độ quay của rôto theo đơn vị vòng/phút.

__________________________________________

[bookmark: _Toc10141771][bookmark: _Toc61273870][bookmark: _Toc61274206]Chương V. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ÁNH SÁNG
Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, các bạn có thể trình bày được:
-Biết được mạch dao động, dao động điện từlà gì?Sóng điện từ là gì? Sóng điện từ lan truyền trong môi trường nào?
-Trình bày được những nguyên tắc làm việc thông tin liên lac vô tuyến.
-Áp dụng được các công thức tính u, i,q va các dạng năng lương
-Hiểu đượchiện tượng tán sắc ánh sáng, ánh sáng trắng, ánh sáng đơn sắclà gì? Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và các ứng dụng
-Trình bày được hiện tượng giao thoa ánh sáng.
- Áp dụng các công thức để giải bài toán giao thoa ánh sáng.


[bookmark: _Toc10141772][bookmark: _Toc61273871][bookmark: _Toc61274207]Bài 19.  MẠCH DAO ĐỘNG - ĐIỆN TỪ TRƯỜNG - SÓNG ĐIỆN TỪ - NGUYÊN TẮC THÔNG TIN LIÊN LẠC BẰNG SÓNG VÔ TUYẾN
1. Mạch dao động
     - Gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn cảm thành mạch kín.
C
L





- Nếu r rất nhỏ ( 0): mạch dao động lí tưởng.
- Muốn mạch hoạt động  tích điện cho tụ điện rồi cho nó phóng điện tạo ra một dòng điện xoay chiều trong mạch.
- Người ta sử dụng hiệu điện thế xoay chiều được tạo ra giữa hai bản của tụ điện bằng cách nối hai bản này với mạch ngoài.
2. Dao động điện từ tự do trong mạch dao động
2.1. Định luật biến thiên điện tích và cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng
- Sự biến thiên điện tích trên một bản: q = q0cos(t + )

      với   

- Phương trình về dòng điện trong mạch: 
	    với I0 = q0
- Nếu chọn gốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện: q = q0cost

    và 
Vậy, điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện i trong mạch dao động biến thiên điều hoà theo thời gian; i lệch pha /2 so với q.
2.2. Định nghĩa dao động điện từ


- Sự biến thiên điều hoà theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và cường độ dòng điện (hoặc cường độ điện trường  và cảm ứng từ ) trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ tự do.
2.3. Chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động
- Chu kì dao động riêng


- Tần số dao động riêng


3. Năng lượng điện từ
- Tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch gọi là năng lượng điện từ
- Mạch dao động lý tưởng năng lượng điện từ được bảo tòan
[bookmark: _Toc10141774][bookmark: _Toc61273872][bookmark: _Toc61274208]4. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường
4.1. Từ trường biến thiên và điện trường xoáy
4.1.1. Điện trường xoáy
- Điện trường có đường sức là những đường cong kín gọi là điện trường xoáy.
4.1.2.  Kết luận
- Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.
4.2. Điện trường biến thiên và từ trường
4.2.1  Dòng điện dịch
- Dòng điện chạy trong dây dẫn gọi là dòng điện dẫn.
* Theo Mawell:
- Phần dòng điện chạy qua tụ điện gọi là dòng điện dịch.
- Dòng điện dịch có bản chất là sự biến thiên của điện trường trong tụ điện theo thời gian.
4.2.2 . Kết luận
- Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kín.
[bookmark: _Toc10141775][bookmark: _Toc61273873][bookmark: _Toc61274209]5. Điện từ trường và thuyết điện từ Mawell
5.1. Điện từ trường
- Là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.
5.2. Thuyết điện từ Maxwell
- Khẳng định mối liên hệ khăng khít giữa điện tích, điện trường và từ trường.
+ điện tich, điện trường, dòng điện và từ trường.
+ sự biến thiên của từ trường theo thời gian và điện trường xoáy.
+ sự biến thiên của điện trường theo thời gian và từ trường.
[bookmark: _Toc10141777][bookmark: _Toc61273874][bookmark: _Toc61274210]6. Sóng điện từ
6.1. Sóng điện từ là gì?
- Sóng điện từ chính là từ trường lan truyền trong không gian.
6.2. Đặc điểm của sóng điện từ
- Sóng điện từ lan truyền được trong chân không với tốc độ lớn nhất c  3.108m/s.

- Sóng điện từ là sóng ngang:  
- Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau.
- Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó bị phản xạ và khúc xạ như ánh sáng.
- Sóng điện từ mang năng lượng.
- Sóng điện từ có bước sóng từ vài m  vài km được dùng trong thông tin liên lạc vô tuyến gọi là sóng vô tuyến:
+ Sóng cực ngắn.
+ Sóng ngắn.
+ Sóng trung.
+ Sóng dài
[bookmark: _Toc10141778][bookmark: _Toc61273875][bookmark: _Toc61274211]7. Sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển
7.1. Các dải sóng vô tuyến
- Không khí hấp thụ rất mạnh các sóng dài, sóng trung và sóng cực ngắn.
- Không khí cũng hấp thụ mạnh các sóng ngắn. Tuy nhiên, trong một số vùng tương đối hẹp, các sóng có bước sóng ngắn hầu như không bị hấp thụ. Các vùng này gọi là các dải sóng vô tuyến.
7.2. Sự phản xạ của sóng ngắn trên tầng điện li
- Tầng điện li: Là lớp khí quyển, trong đó các phân tử khí đã bị ion hóa rất mạnh dưới tác dụng của các tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời.
- Sóng ngắn phản xạ rất tốt trên tầng điện li cũng như trên mặt đất và mặt nước biển như ánh sáng.
[bookmark: _Toc10141780][bookmark: _Toc61273876][bookmark: _Toc61274212]8. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
- Phải dùng các sóng vô tuyến có bước sóng ngắn nằm trong vùng các dải sóng vô tuyến.
- Những sóng vô tuyến dùng để tải các thông tin gọi là các sóng mang. Đó là các sóng điện từ cao tần có bước sóng từ vài m đến vài trăm m.
- Phải biến điệu các sóng mang.
- Dùng micrô để biến dao động âm thành dao động điện: sóng âm tần.
- Dùng mạch biến điệu để “trộn” sóng âm tần với sóng mang: biến điện sóng điện từ.
- Ở nơi thu, dùng mạch tách sóng để tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần để đưa ra loa.
- Khi tín hiệu thu được có cường độ nhỏ, ta phải khuyếch đại chúng bằng các mạch khuyếch đại.
[bookmark: _Toc10141781][bookmark: _Toc61273877][bookmark: _Toc61274213]9. Sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản
2
1
3
4
5

(1): Micrô.
(2): Mạch phát sóng điện từ cao tần.
(3): Mạch biến điệu.
(4): Mạch khuyếch đại.
(5): Anten phát.

[bookmark: _Toc10141782][bookmark: _Toc61273878][bookmark: _Toc61274214]10. Sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản
(1): Anten thu.1
2
3
4
5

(2): Mạch khuyếch đại dao động điện từ cao tần.
(3): Mạch tách sóng.
(4): Mạch khuyếch đại dao động điện từ âm tần.
(5): Loa.
Bài Tập
19.1. Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung  C = 0,2 F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Xác định chu kì, tần số riêng của mạch.


19.2. mạch dao động LC có  ; . Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch là bao nhiêu.


19.3. mạch dao động điện từ tự do có  và . Tần số dao động điện từ tự do của mạch là bao nhiêu.

19.4. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1mH và tụ điện có điện dung  . Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là bao nhiêu.

19.5. Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là  Viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch. 
19.6. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là bao nhiêu.
19.7. Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10−8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là bao nhiêu.


19.8 Mạch chọn sóng của một máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C =pF thì mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng bằng bao nhiêu.

19.9 Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi và một tụ điện có thể thay đổi điện dung. Khi tụ điện có điện dung C1, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 100 m; khi tụ điện có điện dung C2, mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 1 km. Tỉ số là bao nhiêu.
19.10 Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là bao nhiêu.
__________________________________________


[bookmark: _Toc10141784][bookmark: _Toc61273879][bookmark: _Toc61274215]Bài 20.  TÁN SẮC ÁNH SÁNG - GIAO THOA ÁNH SÁNG
[bookmark: _Toc10141785][bookmark: _Toc61273880][bookmark: _Toc61274216]1. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niwton (1672)
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- Kết quả:
+ Vệt sáng F’ trên màn M bị dịch xuống phía đáy lăng kính, đồng thời bị trải dài thành một dải màu sặc sỡ.
+ Quan sát được 7 màu: đỏ, da cam, vàng, lục, làm, chàm, tím.
+ Ranh giới giữa các màu không rõ rệt.
- Dải màu quan sát được này là quang phổ của ánh sáng Mặt Trời hay quang phổ của Mặt Trời.
- Ánh sáng Mặt Trời là ánh sáng trắng.
- Sự tán sắc ánh sáng: là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc.
[bookmark: _Toc10141786][bookmark: _Toc61273881][bookmark: _Toc61274217]2. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của NiwtonMặt Trời
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 Cho các chùm sáng đơn sắc đi qua lăng kính   tia ló lệch về phía đáy nhưng không bị đổi màu.
Vậy: ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.
[bookmark: _Toc10141787][bookmark: _Toc61273882][bookmark: _Toc61274218]3. Giải thích hiện tượng tán sắc
- Ánh sáng trắng không phải là ánh sáng đơn sắc, mà là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
- Chiết suất của thuỷ tinh biến thiên theo màu sắc của ánh sáng và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím.
- Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành c chùm sáng đơn sắc.
[bookmark: _Toc10141788][bookmark: _Toc61273883][bookmark: _Toc61274219]4. Ứng dụng
- Giải thích các hiện tượng như: cầu vồng bảy sắc, ứng dụng trong máy quang phổ lăng kính…
[bookmark: _Toc10141790][bookmark: _Toc61273884][bookmark: _Toc61274220]5. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng
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- Hiện tượng truyền sai lệch so với sự truyền thẳng khi ánh sáng gặp vật cản gọi là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.
- Mỗi ánh sáng đơn sắc coi như một sóng có bước sóng xác định.
[bookmark: _Toc10141791][bookmark: _Toc61273885][bookmark: _Toc61274221]6. Hiện tượng giao thoa ánh sángA
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6.1. Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng 




Vân sáng
Vân tối



- Ánh sáng từ bóng đèn Đ  trên M trông thấy một hệ vân có nhiều màu.
- Đặt kính màu K (đỏ…)  trên M chỉ có một màu đỏ và có dạng những vạch sáng đỏ và tối xen kẽ, song song và cách đều nhau.
- Giải thích:
Hai sóng kết hợp phát đi từ F1, F2 gặp nhau trên M đã giao thoa với nhau:
+ Hai sóng gặp nhau tăng cường lẫn nhau  vân sáng.A
B
O
M
F1
F2
H
x
D
d1
d2
I
a

+ Hai sóng gặp nhau triệt tiêu lẫn nhau  vân tối.

6.2. Vị trí vân sáng


Gọi a = F1F2: khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp.
D = IO: khoảng cách từ hai nguồn tới màn M.
: bước sóng ánh sáng.
d1 = F1A và d2 = F2A là quãng đường đi của hai sóng từ F1, F2 đến một điểm A trên vân sáng.
O: giao điểm của đường trung trực của F1F2 với màn.
x = OA: khoảng cách từ O đến vân sáng ở A.

- Hiệu đường đi : 

- Vì D >> a và x nên: d2 + d1  2D  
- Để tại A là vân sáng thì: d2 – d1 = k
với k = 0,  1, 2, …

- Vị trí các vân sáng:  
với k: bậc giao thoa.

- Vị trí các vân tối: 
với k’ = 0,  1, 2, …
6.3. Khoảng vân
- Định nghĩa: Khoảng vân i là khoảng cách giữa 2 vân sáng, hoặc 2 vân tối liên tiếp.

- Công thức tính khoảng vân: 
- Tại O là vân sáng bậc 0 của mọi bức xạ: vân chính giữa hay vân trung tâm, hay vân số 0.
6.4. Ứng dụng:
- Đo bước sóng ánh sáng.

- Nếu biết i, a, D sẽ suy ra được : 	
[bookmark: _Toc10141792][bookmark: _Toc61273886][bookmark: _Toc61274222]7. Bước sóng và màu sắc
- Mỗi bức xạ đơn sắc ứng với một bước sóng trong chân không xác định.
- Mọi ánh sáng đơn sắc mà ta nhìn thấy có:  = (380  760) nm.
- Ánh sáng trắng của Mặt Trời là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 0 đến .
- Nguồn kết hợp là:
+ Hai nguồn phát ra ánh sáng có cùng bước sóng
+ Hiệu số pha dao động của hai nguồn không đổi theo thời gian
Bài Tập
20.1 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 600 nm, khoảng cách giữa hai khe là 1,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3 m. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 5 ở hai phía của vân sáng trung tâm là bao nhiêu.
20.2 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm, khoảng vân trên màn là 1 mm. Nếu tịnh tiến màn ra xa mặt phẳng chứa hai khe thêm 50 cm thì khoảng vân trên màn lúc này là 1,25mm. Giá trị của λ là bao nhiêu.
20.3 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân sáng trung tâm bao nhiêu.
20.4 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Gọi i là khoảng vân, trên màn quan sát, vân tối gần vân sáng trung tâm nhất cách vân sáng trung tâm một khoảng bao nhiêu i.
20.5 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 ở hai phía của vân sáng trung tâm là 8 mm. Giá trị của λ bằng bao nhiêu.
20.6 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khi dùng ánh sáng có bước sóng λ1 = 0,60 μm thì trên màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 5 là 2,5 mm. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng λ2 thì khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 9 là 3,6 mm. Tính bước sóng λ2 .
20.7 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân đo được trên màn quan sát là 1,14 mm. Trên màn, tại điểm M cách vân trung tâm một khoảng 5,7 mm là vân sáng hay tối? Thứ (bậc) mấy?
20.8 Trong một thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ 1= 540 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân i1 = 0,36 mm. Khi thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  λ 2= 600 nm thì thu được hệ vân giao thoa trên màn quan sát có khoảng vân là bao nhiêu.
20.9 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là bao nhiêu.
20.10 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 μm. Vùng giao thoa trên màn rộng 26 mm (vân trung tâm ở chính giữa). Số vân sáng là bao nhiêu.
__________________________________________

[bookmark: _Toc10141793][bookmark: _Toc61273887][bookmark: _Toc61274223]Bài 21.  CÁC LOẠI QUANG PHỔ - TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI - TIA X
[bookmark: _Toc10141794][bookmark: _Toc61273888][bookmark: _Toc61274224]1. Máy quang phổ
- Là dụng cụ dùng để phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc.
- Gồm 3 bộ phận chính:
1.1. Ống chuẩn trực
- Gồm TKHT L1, khe hẹp F đặt tại tiêu điểm chính của L1.
- Tạo ra chùm song song.
F
L1
L2
K
P






1.2. Hệ tán sắc
- Gồm 1 (hoặc 2, 3) lăng kính.
- Phân tán chùm sáng thành những thành phần đơn sắc, song song.
1.3. Buồng tối
- Là một hộp kín, gồm TKHT L2, tấm phim ảnh K (hoặc kính ảnh) đặt ở mặt phẳng tiêu của L2.
- Hứng ảnh của các thành phần đơn sắc khi qua lăng kính P: vạch quang phổ.
- Tập hợp các vạch quang phổ chụp được làm thành quang phổ của nguồn F.
[bookmark: _Toc10141795][bookmark: _Toc61273889][bookmark: _Toc61274225]2. Quang phổ phát xạ
- Quang phổ phát xạ của một chất là quang phổ của ánh sáng do chất đó phát ra, khi được nung nóng đến nhiệt độ cao.
- Có thể chia thành 2 loại:
[bookmark: _Toc10141796][bookmark: _Toc61273890][bookmark: _Toc61274226]3. Quang phổ liên tục
- Là quang phổ mà trên đó không có vạch quang phổ, và chỉ gồm một dải có màu thay đổi một cách liên tục.
- Do mọi chất rắn, lỏng, khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng.
[bookmark: _Toc10141797][bookmark: _Toc61273891][bookmark: _Toc61274227]4. Quang phổ hấp thụ
- Quang phổ liên tục, thiếu các bức xạ do bị dung dịch hấp thụ, được gọi là quang phổ hấp thụ của dung dịch.
- Các chất rắn, lỏng và khí đều cho quang phổ hấp thụ.
- Quang phổ hấp thụ của chất khí chỉ chứa các vạch hấp thụ. Quang phổ của chất lỏng và chất rắn chứa các “đám” gồm cách vạch hấp thụ nối tiếp nhau một cách liên tục.
[bookmark: _Toc10141799][bookmark: _Toc61273892][bookmark: _Toc61274228]5. Phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoạiMặt Trời
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- Đưa mối hàn của cặp nhiệt điện:
+ Vùng từ Đ  T: kim điện kế bị lệch.
+ Đưa ra khỏi đầu Đ (A): kim điện kế vẫn lệch.
+ Đưa ra khỏi đầu T (B): kim điện kế vẫn tiếp tục lệch.
+ Thay màn M bằng một tấm bìa có phủ bột huỳnh quang  ở phần màu tím và phần kéo dài của quang phổ khỏi màu tím  phát sáng rất mạnh.
- Vậy, ở ngoài quang phổ ánh sáng nhìn thấy được, ở cả hai đầu đỏ và tím, còn có những bức xạ mà mắt không trông thấy, nhưng mối hàn của cặp nhiệt điện và bột huỳnh quang phát hiện được.
- Bức xạ ở điểm A: bức xạ (hay tia) hồng ngoại.
- Bức xạ ở điểm B: bức xạ (hay tia) tử ngoại.
[bookmark: _Toc10141800][bookmark: _Toc61273893][bookmark: _Toc61274229]6. Bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tử ngoại
6.1. Bản chất
- Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất với ánh sáng thông thường, và chỉ khác ở chỗ, không nhìn thấy được.
6.2. Tính chất
- Chúng tuân theo các định luật: truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ, và cũng gây được hiện tượng nhiễu xạ, giao thoa như ánh sáng thông thường.
[bookmark: _Toc10141801][bookmark: _Toc61273894][bookmark: _Toc61274230]7. Tia hồng ngoại
7.1. Cách tạo
- Mọi vật có nhiệt độ cao hơn 0K đều phát ra tia hồng ngoại.
- Vật có nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh thì phát bức xạ hồng ngoại ra môi trường.
- Nguồn phát tia hồng ngoại thông dụng: bóng đèn dây tóc, bếp ga, bếp than, điôt hồng ngoại…
7.2. Tính chất và công dụng
- Tác dụng nhiệt rất mạnh  sấy khô, sưởi ấm…
- Gây một số phản ứng hoá học  chụp ảnh hồng ngoại.
- Có thể biến điệu như sóng điện từ cao tần  điều khiển dùng hồng ngoại.
- Trong lĩnh vực quân sự.
[bookmark: _Toc10141802][bookmark: _Toc61273895][bookmark: _Toc61274231]8. Tia tử ngoại
8.1. Nguồn tia tử ngoại
- Những vật có nhiệt độ cao (từ 2000oC trở lên) đều phát tia tử ngoại.
- Nguồn phát thông thường: hồ quang điện, Mặt trời, phổ biến là đèn hơi thuỷ ngân.
8.2. Tính chất
- Tác dụng lên phim ảnh.
- Kích thích sự phát quang của nhiều chất.
- Kích thích nhiều phản ứng hoá học.
- Làm ion hoá không khí và nhiều chất khí khác.
- Tác dụng sinh học.
8.3. Sự hấp thụ
- Bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh.
- Thạch anh, nước hấp thụ mạnh các tia từ ngoại có bước sóng ngắn hơn.
- Tần ozon hấp thụ hầu hết các tia tử ngoại có bước sóng dưới 300nm.
8.4. Công dụng
- Trong y học: tiệt trùng, chữa bệnh còi xương.
- Trong CN thực phẩm: tiệt trùng thực phẩm.
- CN cơ khí: tìm vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại.
[bookmark: _Toc10141804][bookmark: _Toc61273896][bookmark: _Toc61274232]9. Phát hiện về tia X
- Mỗi khi một chùm catôt - tức là một chùm êlectron có năng lượng lớn - đập vào một vật rắn thì vật đó phát ra tia X-
+
F
F’
K
A
Nước làm nguội
Tia X

[bookmark: _Toc10141805][bookmark: _Toc61273897][bookmark: _Toc61274233]10. Cách tạo tia X
- Dùng ống Cu-lít-giơ là một ống thuỷ tinh bên trong là chất không, có gắn 3 điện cực.
+ Dây nung bằng vonfram FF’ làm nguồn êlectron.
+ Catôt K, bằng kim loại, hình chỏm cầu.
+ Anôt A bằng kim loại có khối lượng nguyên tử lớn và điểm nóng chảy cao.
- Hiệu điện thế giữa A và K cỡ vài chục kV, các êlectron bay ra từ FF’ chuyển động trong điện trường mạnh giữa A và K đến đập vào A và làm cho A phát ra tia X
[bookmark: _Toc10141806][bookmark: _Toc61273898][bookmark: _Toc61274234]11. Bản chất và tính chất của tia X
11.1. Bản chất
- Tia tử ngoại có sự đồng nhất về bản chất của nó với tia tử ngoại, chỉ khác là tia X có bước sóng nhỏ hơn rất nhiều.  =  10-8m  10-11m
11.2. Tính chất
- Tính chất nổi bật và quan trọng nhất là khả năng đâm xuyên.
- Tia X có bước sóng càng ngắn thì khả năng đâm xuyên càng lớn (càng cứng).
- Làm đen kính ảnh.
- Làm phát quang một số chất.
- Làm ion hoá không khí.
- Có tác dụng sinh lí.
11.3. Công dụng
- Trong y học: chẩn đoán và chữa trị 1 số bệnh.
- Trong công nghiệp: Tìm các khuyết tật trong các vật đúc bằng kim loại và trong các tinh thể.
[bookmark: _Toc10141807][bookmark: _Toc61273899][bookmark: _Toc61274235]11.4. Nhìn tổng quát về sóng điện từ
- Sóng điện từ, tia hồng ngoại, ánh sáng thông thường, tia tử ngoại, tia X và tia gamma, đều có cùng bản chất, cùng là sóng điện từ, chỉ khác nhau về tần số (hay bước sóng) mà thôi.
-Toàn bộ phổ sóng điện từ, từ sóng dài nhất (hàng chục km) đến sóng ngắn nhất (cỡ 10-12  10-15m) đã được khám phá và sử dụng
Bài Tập
21.1 Giữa anôt và catôt  của một ống phát tia X có hiệu điện thế không đổi là 25 kV. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra từ catôt. Bước sóng ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra bằng bao nhiêu.
21.2 Một chùm electron, sau khi được tăng  tốc từ trạng thái đứng yên bằng hiệu điện thế không đổi U, đến đập vào một kim loại làm phát ra tia X. Cho bước sóng nhỏ nhất của chùm tia X này là 6,8.10-11m. Tính giá trị của U .
21.3 Một ống Cu-lit-giơ có công suất trung bình 400 W, điện áp hiệu dụng giữa anôt và catôt là 10 kV. Tính:
	a) Cường độ dòng điện hiệu dụng qua ống.
	b) Tốc độ cực đại của các electron khi tới anôt.
21.4 Chùm tia X phát ra từ một ống tia X (ống Cu-lít-giơ) có tần số lớn nhất là 6,4.1018 Hz. Bỏ qua động năng các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Tính hiệu điện thế giữa anôt và catôt của ống tia X.
21.5 Hiệu điện thế giữa hai điện cực của ống Cu-lít-giơ (ống tia X) là UAK = 2.104 V, bỏ qua động năng ban đầu của êlectron khi bứt ra khỏi catốt. Tính tần số lớn nhất của tia X mà ống có thể phát ra.
21.6 Ống Rơnghen đặt dưới hiệu điện thế UAK = 19995 V. Động năng ban đầu của của các electron khi bứt ra khỏi catôt là 8.10-19 J. Tính bước sóng  ngắn nhất của tia X mà ống có thể phát ra.
21.7  Khi tăng điện áp giữa hai cực của ống Cu-lit-giơ thêm 4 kV thì tốc độ các electron tới anôt tăng thêm   8000 km/s. Tính tốc độ ban đầu của electron và điện áp ban đầu giữa hai cực của ống Cu-lit-giơ.
21.8 Trong ống Cu-lit-giơ, tốc độ của electron khi tới anôt là 50000km/s. Để giảm tốc độ này xuống còn    10000 km/s thì phải giảm điện áp giữa hai đầu ống bao nhiêu?
__________________________________________

Chương VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, các bạn có thể trình bày được:
-Hiểu được hiện tượng quang điện, giả thuyết Plăng. Lượng tử năng lượng, Thuyết lượng tử ánh sáng, Photon.
-Trình bày được hiện tượng quang điện trong, quang điện trở, pin quang điện, hiện tượng quang –phát quang.
-Vận dụng các công thức giải bài toán qang điện.
[bookmark: _Toc10141808][bookmark: _Toc61273900][bookmark: _Toc61274236]Bài 22. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN - THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
[bookmark: _Toc10141809][bookmark: _Toc61273901][bookmark: _Toc61274237]1. Hiện tượng quang điệnZn
-
-
-

1.1. Thí nghiệm của Hertz về hiện tượng quang điện
Chiếu ánh sáng hồ quang vào tấm kẽm tích điện âm làm bật êlectron khỏi mặt tấm kẽm.
- Minh hoạ thí nghiệm của Hertz (1887)
1.2. Định nghĩa

- Hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện (ngoài).
- Nếu chắn chùm sáng hồ quang bằng một tấm thuỷ tinh dày thì hiện tượng trên không xảy ra  bức xạ tử ngoại có khả năng gây ra hiện tượng quang điện ở kẽm.
[bookmark: _Toc10141810][bookmark: _Toc61273902][bookmark: _Toc61274238]1.2. Định luật về giới hạn quang điện
- Định luật: Đối với mỗi kim loại, ánh sáng kích thích phải có bước sóng  ngắn hơn hay bằng giới hạn quang điện 0 của kim loại đó, mới gây ra được hiện tượng quang điện.
- Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là đặc trưng riêng cho kim loại đó.
- Thuyết sóng điện từ về ánh sáng không giải thích được mà chỉ có thể giải thích được bằng thuyết lượng tử.
[bookmark: _Toc10141811][bookmark: _Toc61273903][bookmark: _Toc61274239]2. Thuyết lượng tử ánh sáng
2.1. Giả thuyết Plăng
- Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và hằng hf; trong đó f là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay phát ra; còn h là một hằng số.

2.2. Lượng tử năng lượng: 
h gọi là hằng số Plăng: h = 6,625.10-34J.s
2.3. Thuyết lượng tử ánh sáng
- Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.
- Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều giống nhau, mỗi phôtôn mang năng lượng bằng hf.
- Phôtôn bay với tốc độ c = 3.108m/s dọc theo các tia sáng.
- Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một phôtôn.
2.4. Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết lượng tử ánh sáng
- Mỗi phôtôn khi bị hấp thụ sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho 1 êlectron.
- Công để “thắng” lực liên kết gọi là công thoát (A).

- Để hiện tượng quang điện xảy ra: hf  A hay 

 ,

- Đặt     0
[bookmark: _Toc10141812][bookmark: _Toc61273904][bookmark: _Toc61274240]3. Lưỡng tính sóng – hạt ánh sáng
Ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt.
Bài Tập


22.1 giới hạn quang điện của đồng là . Biết  Công thoát electron ra bề mặt của đồng là bao nhiêu.
22.2 Biết công thoát của êlectron khỏi một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại đó là bao nhiêu.
22.3 Công thoát electron khỏi đồng là 4,57 eV. Chiếu bức xạ có bước sóng  = 0,14 m vào một quả cầu bằng đồng đặt xa các vật khác. Tính giới hạn quang điện của đồng và điện thế cực đại mà quả cầu đồng tích được.
22.4 Chiếu bức xạ có bước sóng  = 0,438 m vào catôt của một tế bào quang điện. Biết kim loại làm catôt của tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0 = 0,62 m. Tìm điện áp hãm làm triệt tiêu dòng quang điện.
__________________________________________


[bookmark: _Toc10141818][bookmark: _Toc61273905][bookmark: _Toc61274241]Bài 23. HIỆN TƯỢNG QUANG – PHÁT QUANG - MẪU NGUYÊN TỬ Bo - SƠ LƯỢC VỀ LAZE
[bookmark: _Toc10141819][bookmark: _Toc61273906][bookmark: _Toc61274242]1. Hiện tượng quang – phát quang
1.1. Khái niệm về sự phát quang
- Sự phát quang là sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác.
- Đặc điểm: sự phát quang còn kéo dài một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.
1.2. Huỳnh quang và lân quang
- Sự phát quang của các chất lỏng và khí có đặc điểm là ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích gọi là sự huỳnh quang.
- Sự phát quang của các chất rắn có đặc điểm là ánh sáng phát quang có thể kéo dài một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích gọi là sự lân quang.
- Các chất rắn phát quang loại này gọi là các chất lân quang.
[bookmark: _Toc10141820][bookmark: _Toc61273907][bookmark: _Toc61274243]2. Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang
- Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích: hq > kt.
[bookmark: _Toc10141822][bookmark: _Toc61273908][bookmark: _Toc61274244]3. Mô hình hành tinh nguyên tử
- Mẫu nguyên tử Bo bao gồm mô hình hành tinh nguyên tử và hai tiên đề của Bo.
[bookmark: _Toc10141823][bookmark: _Toc61273909][bookmark: _Toc61274245]4. Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử
4.1. Tiên đề về các trạng thái dừng
- Nguyên tử chỉ tồn tại trong 1 số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trong các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ.
- Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là quỹ đạo dừng.
- Đối với nguyên tử hiđrô: rn = n2r0
- r0 = 5,3.10-11m gọi là bán kính Bo.
4.2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử
- Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (Em) thì nó phát ra 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em:  = hfnm = En - Em
- Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em thấp hơn mà hấp thụ được 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao hơn En
[bookmark: _Toc10141825][bookmark: _Toc61273910][bookmark: _Toc61274246]5. Cấu tạo và hoạt động của lazeA
’


5.1. Laze là gì?
- Laze là một nguồn phát ra một chùm sáng cường độ lớn dựa trên việc ứng dụng của hiện tượng phát xạ cảm ứng.
- Đặc điểm:
+ Tính đơn sắc.
+ Tính định hướng.
+ Tính kết hợp rất cao.
+ Cường độ lớn.
5.2. Sự phát xạ cảm ứng
- Xét cấu tạo của laze rubi.
+ Thanh rubi hình trụ (A), hai mặt được mài nhẵn và vuông góc với trục của thanh.
+ Mặt 1 mạ bạc trở thành gương phẳng G1 có mặt phản xạ quay vào trong.
+ Mặt (2) là mặt bán mạ, trở thành gương phẳng G2 có mặt phản xạ quay về G1. Hai gương G1 // G2.
5.3. Cấu tạo của lazeG1
G2
A
1
2

- Laze khí, như laze He – Ne, laze CO2.
- Laze rắn, như laze rubi.
- Laze bán dẫn, như laze Ga – Al – As.
[bookmark: _Toc10141826][bookmark: _Toc61273911][bookmark: _Toc61274247]6. Một vài ứng dụng của laze
- Y học: dao mổ, chữa bệnh ngoài da…
- Thông tin liên lạc: sử dụng trong vô tuyến định vị, liên lạc vệ tinh, truyền tin bằng cáp quang…
- Công nghiệp: khoan, cắt.. 
- Trắc địa: đo khoảng cách, ngắm đường thẳng…
Bài tập
23.1. Electron trong nguyên tử khi chuyển trạng thái từ mức năng lượng – 0,544 eV sang mức năng lượng –13,6 eV thì nó đang hấp thụ hay bức xạ photon? Tần số và bước sóng của bức xạ đó là bao nhiêu? Cho 1 eV = 1,6.10–19 J
__________________________________________


[bookmark: _Toc10141827][bookmark: _Toc61273912][bookmark: _Toc61274248]Chương VII. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
Mục tiêu
Sau khi nghiên cứu xong chương này, các bạn có thể mô tả được:
-Hiểu được lực hạt nhân. Năng lượng liên kết của hạt nhân.Phản ứng hạt nhân: Phóng xạ, phân hạch, dây chuyền, nhiệt hạch. Định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.Năng lượng phản ứng hạt nhân. Năng lượng phân hạch. Năng lượng nhiệt nhiệt hạch.
Vận dụng các công thức cơ bản để giải các bài toán về hạt nhân

[bookmark: _Toc10141828][bookmark: _Toc61273913][bookmark: _Toc61274249]Bài 24. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN – 
[bookmark: _Toc61273914][bookmark: _Toc61274250]NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN 
[bookmark: _Toc10141829][bookmark: _Toc61273915][bookmark: _Toc61274251]1. Cấu tạo hạt nhân
1.1. Mô hình nguyên tử Rutherford
- Hạt nhân tích điện dương +Ze (Z là số thứ tự trong bảng tuần hoàn).
- Kích thước hạt nhân rất nhỏ, nhỏ hơn kích thước nguyên tử 104  105 lần.
1.2. Cấu tạo hạt nhân
- Hạt nhân được tạo thành bởi các nuclôn.
+ Prôtôn (p), điện tích (+e)
+ Nơtrôn (n), không mang điện.
- Số prôtôn trong hạt nhân bằng Z (nguyên tử số)
- Tổng số nuclôn trong hạt nhân kí hiệu A (số khối).
- Số nơtrôn trong hạt nhân là A – Z.
1.3. Kí hiệu hạt nhân

- Hạt nhân của nguyên tố X được kí hiệu: 



- Kí hiệu này vẫn được dùng cho các hạt sơ cấp: , , .
1.4. Đồng vị
- Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số Z,  khác nhau số A.
- Ví dụ: hiđrô có 3 đồng vị 

- Hiđrô thường  (99,99%)


- Hiđrô nặng , còn gọi là đơ tê ri  (0,015%)


- Hiđrô siêu nặng  , còn gọi là triti , không bền, thời gian sống khoảng 10 năm.
[bookmark: _Toc10141830][bookmark: _Toc61273916][bookmark: _Toc61274252]2. Khối lượng hạt nhân
2.1. Đơn vị khối lượng hạt nhân

- Đơn vị u có giá trị bằng 1/12 khối lượng nguyên tử của đồng vị .
- 1u = 1,6055.10-27kg
2.2. Khối lượng và năng lượng
- Theo Anh-xtanh, năng lượng E và khối lượng m tương ứng của cùng một vật luôn luôn tồn tại đồng thời và tỉ lệ với nhau, hệ số tỉ lệ là c2: E = mc2
c: vận tốc ánh sáng trong chân không (c = 3.108m/s).
1uc2 = 931,5MeV
 1u = 931,5MeV/c2
MeV/c2 được coi là 1 đơn vị khối lượng hạt nhân.
- Chú ý quan trọng:

+ Một vật có khối lượng m0 khi ở trạng thái nghỉ thì khi chuyển động với vận tốc v, khối lượng sẽ tăng lên thành m với 
Trong đó m0: khối lượng nghỉ và m là khối lượng động.

+ Năng lượng toàn phần: 
Trong đó: E0 = m0c2 gọi là năng lượng nghỉ.
                             E – E0 = (m - m0)c2 chính là động năng của vật.
[bookmark: _Toc10141833][bookmark: _Toc61273917][bookmark: _Toc61274253]3. Lực hạt nhân
- Lực tương tác giữa các nuclôn gọi là lực hạt nhân (tương tác hạt nhân hay tương tác mạnh).
- Kết luận:
+ Lực hạt nhân là một loại lực mới truyền tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân, còn gọi là lực tương tác mạnh.
+ Lực hạt nhân chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân (10-15m)
[bookmark: _Toc10141834][bookmark: _Toc61273918][bookmark: _Toc61274254]4. Năng lượng liên kết hạt nhân
4.1. Độ hụt khối
- Khối lượng của một hạt nhân luôn luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclôn tạo thành hạt nhân đó.
- Độ chênh lệch khối lượng đó gọi là độ hụt khối của hạt nhân, kí hiệu m

m = Zmp + (A – Z)mn – m()
4.2. Năng lượng liên kết



Hay 	
- Năng lượng liên kết của một hạt nhân được tính bằng tích của độ hụt khối của hạt nhân với thừa số c2.
4.3. Năng lượng liên kết riêng

- Năng lượng liên kết riêng, kí hiệu , là thương số giữa năng lượng liên kết Elk và số nuclôn A.
- Năng lượng liên kết riêng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân.
Bài Tập


24.1 Hạt nhân  có khối lượng nghỉ bằng 36,956563 u. Biết khối lượng của nơtrôn (nơtron) là 1,008670 u, khối lượng của prôtôn (prôton) là 1,007276 u và 1 u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  bằng bao nhiêu.


24.2 Biết khối lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân lần lượt là 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân xấp xỉ bằng bao nhiêu.


24.3  Biết khối lượng của hạt nhân  là 234,99 u , của prôtôn là 1,0073 u và của nơtron là 1,0087 u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là bao nhiêu.



24.4 Cho: mC = 12,00000 u; mP = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058. kg; 1eV =1,6.10 J ;     c = 3.108 m/s. Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân  thành các nuclôn riêng biệt bằng bao nhiêu.


24.5 Hạt nhân  có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) mn = 1,0087u, khối lượng của prôtôn (prôton) mp = 1,0073u, 1u = 931,5 MeV/c2 . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là bao nhiêu.

24.6 cho phản ứng hạt nhân . Nguyên tử số Z và số khối A của hạt nhân X là bao nhiêu. 



24.7 Khi một hạt nhân  bị phân hạch thì tỏa ra năng lượng 200 MeV. Cho số A-vô-ga-đrô                   NA = 6,02.1023 mol-1. Nếu 1 g  bị phân hạch hoàn toàn thì năng lượng tỏa ra xấp xỉ bằng bao nhiêu.




24.8 Xét một phản ứng hạt nhân: . Biết khối lượng của các hạt nhân  = 2,0135u;  = 3,0149u ;  = 1,0087u ; 1 u = 931,5 MeV/c2 . Năng lượng phản ứng trên toả ra là bao nhiêu.




24.9 Cho phản ứng hạt nhân:  . Lấy khối lượng các hạt nhân;;lần lượt là 22,9837 u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073 u và 1u = 931,5 MeV/c2 . Phản ứng này tỏa hay thu năng lượng 

24.10 Cho phản ứng hạt nhân Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 g khí heli xấp xỉ bằng bao nhiêu.
__________________________________________
[bookmark: _Toc10141836][bookmark: _Toc61273919][bookmark: _Toc61274255][bookmark: _Toc10141832]Bài 25. PHÓNG XẠ - PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
[bookmark: _Toc10141837][bookmark: _Toc61273920][bookmark: _Toc61274256]1. Hiện tượng phóng xạ
1.1. Định nghĩa hiện tượng phóng xạ
Phóng xạ là quá trình phân rã tự phát của 1 hạt nhân không bền vững (tự nhiên hay nhân tạo). Quá trình phân rã này kèm theo sự tạo ra các hạt và có thể kèm theo sự phát ra các bức xạ điện từ. Hạt nhân tự phân rã gọi là hạt nhân mẹ, hạt nhân được tạo thành sau phân rã gọi là hạt nhân con.
1.2. Các dạng phóng xạ
1.2.1. Phóng xạ 



Dạng rút gọn: 

- Tia  là dòng hạt nhân  chuyển động với vận tốc 2.107m/s. Đi được chừng vài cm trong không khí và chừng vài m trong vật rắn.
1.2.2.  Phóng xạ -

- Tia - là dòng êlectron ()



Dạng rút gọn: 
1.2.3.  Phóng xạ + 

- Tia + là dòng pôzitron () 



Dạng rút gọn: 
* Tia - và + chuyển động với tốc độ  c, truyền được vài mét trong không khí và vài mm trong kim loại.
1.2.4.  Phóng xạ 
E2 – E1 = hf
- Phóng xạ  là phóng xạ đi kèm phóng xạ - và +.
- Tia  đi được vài mét trong bêtông và vài cm trong chì.
[bookmark: _Toc10141838][bookmark: _Toc61273921][bookmark: _Toc61274257]2. Định luật phóng xạ
2.1. Đặc tính của quá trình phóng xạ
- Có bản chất là một quá trình biến đổi hạt nhân.
- Có tính tự phát và không điều khiển được.
- Là một quá trình ngẫu nhiên.
2.2. Định luật phóng xạ
- Xét một mẫu phóng xạ ban đầu.
+ N0 sô hạt nhân ban đầu.
+ N số hạt nhân còn lại sau thời gian t.


	Trong đó  là một hằng số dương gọi là hằng số phân rã, đặc trưng cho chất phóng xạ đang xét.
2.3. Chu kì bán rã (T)
- Chu kì bán rã là thời gian qua đó số lượng các hạt nhân còn lại 50% (nghĩa là phân rã 50%).


- Lưu ý: sau thời gian t = xT thì số hạt nhân phóng xạ còn lại là:


[bookmark: _Toc10141839][bookmark: _Toc61273922][bookmark: _Toc61274258]3. Đồng vị phóng xạ nhân tạo
3.1. Phóng xạ nhân tạo và phương pháp nguyên tử đánh dấu
- Đồng vị phóng xạ do con người chế tạo ra gọi là đồng vji phóng xạ nhân tạo
- Khi trộn lẫn đồng vị phóng xạ nhân tạo với hạt nhân bình thường không phóng xạ, các hạt nhân đồng vị phóng xạ nhân tạo gọi là các nguyên tử đánh dấu
- Ứng dụng trong sinh học, hóa học và y học
3.2. Đồng vị C14 – Đồng hồ của Trái Đất

- Người ta xét tỉ lệ  để xác định tuổi của thực vật và của trái đất
[bookmark: _Toc10141835][bookmark: _Toc61273923][bookmark: _Toc61274259]4. Phản ứng hạt nhân
4.1. Định nghĩa và đặc tính
- Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi của các hạt nhân.
4.1.1. Phản ứng hạt nhân tự phát
- Là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt nhân khác.
4.1.2.  Phản ứng hạt nhân kích thích
- Quá trình các hạt nhân tương tác với nhau tạo ra các hạt nhân khác.
- Đặc tính: 
+ Biến đổi các hạt nhân.
+ Biến đổi các nguyên tố.
+ Không bảo toàn khối lượng nghỉ.
4.2. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân
- Bảo toàn điện tích.
- Boả toàn số nuclôn (bảo toàn số A).
- Bảo toàn năng lượng toàn phần.
- Bảo toàn động lượng.
4.3. Năng lượng phản ứng hạt nhân
- Phản ứng hạt nhân có thể toả năng lượng hoặc thu năng lượng: 
Q = (mtrước - msau)c2
+ Nếu Q > 0 phản ứng toả năng lượng:
+ Nếu Q < 0  phản ứng thu năng lượng:

Bài Tập
25.1 Một chất phóng xạ có chu kì bán rã 8 này đêm. Lúc đầu có 200g chất phóng xạ này, sau 8 ngày đêm còn lại bao nhiêu gam chất phóng xạ đó chưa bị phân rã ?

25.2 đồng vị phóng xạ  có chu kì bán rã 91,2 giờ. Lúc đầu có 6,02.1023 hạt nhân chất phóng xạ này. Hỏi sau 182,4giờ còn lại bao nhiêu hạt nhân chất phóng xạ đó chưa bị phân rã ?
25.3 ban đầu có một lượng chất phóng xạ nguyên chất của của nguyên tố X, chu kì bán rã là T. Sau thời gian       t = 3T tỉ số hạt nhân đã phân rã và số hạt nhân còn lại của chất phóng xạ X bằng bao nhiêu.
25.4 lúc đầu có 50g chất phóng xạ của nguyên tố X. Sau 2giờ còn lại là 12,5g chất phóng xạ của nguyên tố X. Chu kì bán rã của chất phóng xạ X bằng bao nhiêu.
25.5 Ban đầu có N0 hạt nhân của một chất phóng xạ. giả sử sau 4 giờ , tính từ lúc ban đầu có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã. Chu kì bán rã của chất đó là bao nhiêu.
25.6  Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Sau 9 giờ kể từ thời điểm ban đầu, có 87,5% số hạt nhân của đồng vị này đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị này là bao nhiêu.
25.7 Gọi τ là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2τ số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu? 
25.8 Ban đầu(t = 0 ) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1+100s số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là  bao nhiêu.
__________________________________________
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1. Các bội - ước thập phân của đơn vị đo lường chính thức thuộc hệ đơn vị SI
	Số
	Đọc
	Kí hiệu
	
	Số
	Đọc
	Kí hiệu

	

	têra-
	T
	
	

	xenti-
	c

	

	giga-
	G
	
	

	mili-
	m

	

	mêga-
	M
	
	

	micrô-
	


	

	kilô-
	K
	
	

	nanô-
	n

	

	héctô-
	H
	
	

	picô-
	p

	

	đềca-
	Da
	
	

	femtô-
	f

	

	đềxi-
	D
	
	

	áttô-
	a



2. Bảng mẫu tự Hy Lạp
		Alpha			    Nuy
		Beta			    Omicron
		Chi			    Pi
		Delta		 	    Theta
		Epsilon			    Rho
	   	Phi		 	    Sigma
		Gamma		 	    Tau
		Eta		 	    Upsilon
		Iota		    	    Omega
		Kappa			    Xi
		Lambda			    Psi
		Muy			    Zeta



Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1 
	Chương I: TỪ TRƯỜNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ        Thời gian: 7 giờ
Bài 1:  Từ trường - Lực từ - Cảm ứng từ 
	2
	2
	
	

	2 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	3 
	Bài 2: Lực Lorentz
	1
	1
	
	

	4 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	5 
	Bài 3: Từ thông – Cảm ứng điện từ
	1
	1
	
	

	6 
	Bài 4: Tự cảm
	1
	1
	
	

	7 
	Chương II:  KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – MẮT – CÁC DỤNG CỤ QUANG                              
Bài 5:     Khúc xạ ánh sáng – Phản xạ toàn phần 
	1
	1
	
	

	8 
	Bài 6:  Lăng kính – Thấu kính mỏng 
	2
	2
	
	

	9 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	10 
	Bài 7:  Mắt
	1
	1
	
	

	11 
	Bài 8: Kính lúp - Kính hiển vi - Kính thiên văn
	1
	1
	
	

	12 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	13 
	Kiểm tra chương I và II
	1
	
	
	1

	14 
	Chương III:  DAO ĐỘNG CƠ – SÓNG CƠ
Bài 9: Dao động điều hòa
	1
	1
	
	

	15 
	Bài 10:     Con lắc lò xo – Con lắc đơn
	1
	1
	
	

	16 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	17 
	Bài 11:  Dao động tắt dần – Dao động cưỡng bức – Hiện tượng cộng hưởng
	1
	1
	
	

	18 
	Bài 12: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ – Sóng âm
	1
	1
	
	

	19 
	Bài 13: Tổng hợp hai dao động điều hòa – Giao thoa sóng – Sóng dừng
	1
	1
	
	

	20 
	Chương IV: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 
Bài 14: Đại cương về dòng điện xoay chiều
	1
	1
	
	

	21 
	[bookmark: _Toc61273924][bookmark: _Toc61274260]Bài 15:  Các mạch điện xoay chiều có R – L – C 
	2
	2
	
	

	22 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	23 
	Bài 16: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều – Hệ số công suất
	1
	1
	
	

	24 
	Bài 17: Truyền tải điện năng – Máy biến áp
	1
	1
	
	

	25 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	26 
	Bài 18: Máy phát điện xoay chiều -  Động cơ không đồng bộ ba pha
	1
	1
	
	

	27 
	Kiểm tra chương III và IV
	1
	
	
	1

	28 
	Chương V: SÓNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ÁNH SÁNG
Bài 19:  Mạch dao động - Điện từ trường - Sóng điện từ - Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
	1
	1
	
	

	29 
	Bài 20:  Tán sắc ánh sáng - Giao thoa ánh sáng
	1
	1
	
	

	30 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	31 
	Bài 21: Các loại quang phổ - Tia hồng ngoại và tia tử ngoại - Tia X
	2
	2
	
	

	32 
	Chương VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Bài 22: Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng
	1
	1
	
	

	33 
	Bài 23: Hiện tượng quang – phát quang - Mẫu nguyên tử Bohr - Sơ lược về laser
	1
	1
	
	

	34 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	35 
	Chương VII: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
Bài 24: Tính chất và cấu tạo hạt nhân - Năng lượng liên kết của hạt nhân
	1
	1
	
	

	36 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	37 
	Bài 25: Phóng xạ - Phản ứng hạt nhân
	1
	1
	
	

	38 
	Bài tập
	1
	
	1
	

	39 
	Ôn tập
	3
	
	3
	

	Tổng cộng
	45
	29
	14
	2





Mục lục
Chương I.       TỪ TRƯỜNG	1
Bài 01	   TỪ TRƯỜNG - LỰC TỪ - CẢM ỨNG TỪ (2LT)	1
1. Nam châm	1
Nam châm là các vật có khả năng hút được sắt. Vật liệu dùng để làm nam châm thường là sắt, niken, coban, mangan …	1
2. Từ tính của dây dẫn có dòng điện	1
3. Từ trường	2
4. Đường sức từ	2
5. Lực từ	3
6. Cảm ứng từ	3
Bài 02	 LỰC LO – REN – XƠ (1LT)	4
1. Lực Lo – ren - xơ	4
2. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều	5
Bài 03    TỪ THÔNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ (1LT)	5
1. Từ thông	5
2. Hiện tượng cảm ứng điện từ	5
3. Định luật Len - xơ về chiều dòng điện cảm ứng	6
Bài 04	   TỰ CẢM (1LT)	7
1. Từ thông riêng của một mạch kín	7
2. Hiện tượng tự cảm	7
3. Suất điện động tự cảm	7
4. Ứng dụng	8
Chương II. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – MẮT - CÁC DỤNG CỤ QUANG	8
Bài 05	     KHÚC XẠ ÁNH SÁNG – PHẢN XẠ TOÀN PHẦN (1LT)	9
1. Sự khúc xạ ánh sáng	9
2. Chiết suất của môi trường	9
3. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng	9
5. Hiện tượng phản xạ toàn phần	10
6. Ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần – Cáp quang	10
Bài 06         LĂNG KÍNH – THẤU KÍNH MỎNG (2LT)	11
1. Cấu tạo của lăng kính	11
2. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính	11
3. Các công thức lăng kính	11
4. Thấu kính – Phân loại thấu kính	11
5. Khảo sát thấu kính hội tụ	12
6. Khảo sát thấu kính phân kì	13
7. Sự tạo ảnh bởi thấu kính	13
8. Các công thức về thấu kính	14
9. Công dụng của thấu kính	14
Bài 07	  MẮT (1LT)	15
1. Cấu tạo quang học của mắt	15
2. Sự điều tiết của mắt – Điểm cực viễn – Điểm cực cận	15
3. Năng suất phân li của mắt	16
4. Các tật của mắt và cách khắc phục	16
5. Hiện tượng lưu ảnh của mắt	16
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